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NHỜI CÁO BẠCH 


Sách « Khẳi-đổng-tạp-dẫn » này khi vừa mới in ra 
thì đã bán hểt ngay. 

Vĩ nhiêu ngurời có lòng tốt muốn xem sách ấy, cho 
nên tôi lại nhờ in ra hai nghìn quyến nữa. 

Bản in lân thứ hai này, tôi đã thềm vào nhiêu bài 
mới, mà những bàị cũ thì tôi cũng có sứa lại, và tôi đã 
chia ra lầm hai quyến. 

ước gì sách nhỏ này mà, giúp cho trẻ con ta đvĩỢC 
ỉch lợi ít nhiêu, thì tôi lây làm vui lòng lãm. 

BỖ Thận. 


•Làm tại Ua-nộỉ, ngày nguyên đán năm Blnh-ngọ, 
niên hiệu Thành-thái thứ mivời tám. 



A ns/i u LECTEUR 


La première édition de nos « Contes et Moralitẻs Anna- 
mites » (!) a été compỉètement épuisée dès les premiers 
jours de leur apparition. 

Le bon accueil dont ỉls ont été l’objet de la part du 
Public nous encourage à les faire réỉmprimer. 

A cette deuxỉème ẻdition, nous avons apportẻ de notables 
changements. Notre petit ouvrage, complétẻ par plusieurs 
textes nouveaux, a étẻ revu et divisé en deux livrets. 

Puisse notre modeste ịravail offrir quelque intérềt 
et rendre Service ầ nos ịeunes Compatriotes, ce sera notre 
récompense. 


Bỗ Thận. 


Hanoi, le ^5 janvier 1906. 


(1) Bien que quelques-uns de nos contes soient d’origine chinoise 
ils n’en sont pas moins consiđérés comme des contes annamites. 
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PREMIER LIVRET 



1 . — TRUYỆN YUA ĐINH TIÊN-HOÀNG CÒN BÉ. 


Ông Binh BỘ-lỉnh là ỏng đá lập ra nhà Dinh ờ 
nước Nam. 

Nước Tàu chiếm láy quận Giao-chỉ (U đá lâu, vă 
đá chia ra làm mưừi hai châu, mỗi một châu cỏ 
đặt, một ông quan gọi là Sứ-quăn. ỏng BỘ-LÍNU khỏi 
hĩnh lấy nưức, và trận nào ông ẩy đánh nhau với 
quân tàu thì ống ấy cũngđưực cà. Nhưng quần tàu 
chỏ nào củng phài thua và bò chạy cà, mà mười 
hai anh Sứ-qưân thì nhiều khi bất bình vứi nhau, 
cứ đánh lản nhau đề dân ừ giữa phải hại, sau cà 
mười hai anh ẩy, hết anh nọ đến anh kia, cúng phài 
thua óng BỘ-rÍNn cà. 


(1) Nưỏc Nam ngày xưa gọi là nưó-c Giao-chỉ. 

(2) Nghĩa là •« Nu-ửc Nam mây ti ăm năm phải nội thuộc vó-i nu-ớc Tàu, ì. 

(3) Cử theo sách « Đại-mệt-sế-ký » thì vua Đinh Tiển-hoàng là con ông 
Binh Cỏng-chư-ớc làm quan Thứ-sử ỆỊj Jỉì ố’ Hoan-châu |!ịj§ ‘)\'ị, cũng như líẵy 
giò' là Tri-pliu. Theo t Việt-sàr-tiền-biên » Él ẩỉ. "Ề1ĩ ậsi và theo I Dã-sùr-nhàn- 
ảàm » ỉẽỉ jỉi |jjj M thì vua Binh Tiên-ỉioàng là con một người nàng hàu ]§|. 
ông Đinh Công-chu-ởc. Nhưng mà sách « Cỗng-diư-tiệp-ký » â' íề ÌB 
thì chép rằng vua Đinh Tiên-hoàng là con con dái-nưóc (hình nó như con chứ 
và sắc thi den, cũng có con sắc tía ; nó lả giống ăn cá, và nó lặn tải lám). Khi 
bà mẹ là nàng hàu ông Đinh CÒNG-CHướ"c đi ra tẳm ố' ngoài đám ò' trong dẫng 
SoTi-thãn phài con dái-nưỏc nó hiếp, vể nhả thụ thai, sau đè ra vua Binh Tiên- 
HOÀNG. Bên khi ông Đinh Công-chước chết rổi, thì những ngưòi ò' trong đỗng 
bẳt đưọ'c con dái-nưóc ẳy đem về làm thịt ãn. Bà ầy đợi lúc ngưỏã ta ăn xong 
rổi mói nhặt lấy các cải xưo-ng ngưòi ta vứt bỏ, đem vổ gói lại và treo lên trêa 
gảc bêp. Bà ày vẫn thường dặn con ràng : « Gói ày là gói xương bố mày đầy ». 

Sau cổ một ông thày địa lỷ S' bên Tàu sang tìm đàt, thày ồ' dưó'i dám trong đong 
Sơn-thán cố một cái tia sáng từ giữa dám tuôn tẫhng lên dèn tận ngôi sao- 
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1. - 1’ENPANCE du roi đinh TIÊN-llOÀNG (1). 


IHnĩi Bọ-lĩnu ( 1 2 * 4 5 * ) est le fon dateur de la dynastie anna- 
mite des Đỉnh (3). 

Les Ghinois đepuis longtemps occupaient le pays 
des Gicto-chỉ ils 1’avaient divisẻ en douze Cháu à. 
la lête de chacun desquels ils avaient placé un manda- 
rin appelé « Sứ-quân » (6), BỘ-LĨNH souleva le pays el 
fut vainqueur dans toutes les batailles qu’il livra aux 
Célestes oppresseurs ( 7 ). Les ennemis, repoussẻs de íou- 
tes parts, furent chassés et les douze Sứ-quấn qui,' sou- 
vent en désaccord} se íaisaient la guerre au dépens du 
peuple, íurent vaincus l’un après 1’autre. 


(1) Renseignements recueillis principale ment dans le « Bại-việt-sìr-ký » 
^ ỉề ẩ. 1B (Histoire éTAnnam). 

(2) Đinh BỘ-ũnh T pĨ) M - 

—(3) La dỵnastie des Binh rẻgnait aux environs des 8« et 9° siècles deVère 
chrétienne. 

(4) Giao-chỉ ỈC ỈỄỉt; -Nom. des hab-itiml s primitils đn Tonlcin et àussi ancien 
nom de ce payá. 

(5) Chân ỷịị. Nom des divisions ad mĨDÌstratives de l’ancien Tonkin. 

(G) Sử-quân fíỉĩ ihh (envoyẻ impérial). Ces Sứ-quân étaient des mandarinS 
envoyés par la Chine auTonkin. Us étai ent placẻs à la tête de cliacun des chấu. 
Quand les troubles agitèrent la Chine et que la dynastie chinoise des Chu posté- 
Tieurs menaca de s’écrouler, rautorité impénale ne s'ẻtendit plus au paỵs des 
Giao-chỉ. Alors, à ce moment-là, ces mandarins, se sentant échapper à tout 
contrôle, se déclarèrent inđépenđants et chacun d’eux s’érigea en roitelet dans 
la circonscription terriloriale qu’il avait eu la charge d’administrer au nom de 
son souveraiik 

(7)Aussion le surnonuna.VẠN-THẲKG-vươNG pỄẵ ĩitỉ 31 « Prince dixmũlc[ois 
Dữinqueur ». 
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Nirớc Nam mẩy trăm năm pliài nhũrng quấn tàu 
chiếm gi ứ' ( 2 ) làm khổ dấn lắm, lúc ẩy đá đirợc 
thoát khỏi,- và ông Bộ-úmi đá đánh lấy đirợc. 

Ông ắy tirc, vị lên làni vaa mrớc Giao-chi, sau dạt 
tên hiệu ông ẩy là Tlến-hoàng ụ tì vua thứ' nhai & 
mước Nani). ồng ấy lập ra đừi nhà áy nlur thể gọi 
là đời nhà Binh , là tên họ ồng áy. ông ấy là con 
nhà tâm thưùngOh, mà vì có can đùm và tài khéo 
cho nến làm đirợc đến vua. 

(Còn nỗi theo hửa) 

Thièn-má i' trên giò'i. Ngưòi khách biôt ràng ồ dưj’i dim chấc có con ngụr a 
thần, nhưng mà cái dám ày sân lẳm không cỏ ai dám lặn xuông đến giữa đám 
bao giò’. Ông thày địa lý đi rao mái xem có ai lặn xuòng đưọc thì thuê tiể n. 
ỏng Dinh TiÊN-HOÀNC. tù’ khi mỏ-i đề ra cũng đĩ tài lặn lám, nghe thay thè bèn 
nhận ngay dề lặn xuòng, lúc lẻn ông ây nói rằng có một con ngựa dá dứng S’ 
dưói giữa đdm. Ngưỏã khách lại hẳo ông ầy cằm một nẳm cà xu&ng thừ g iơ 
cho con ngựa xem nó có ăn không, ông ấy lại cằm cò lặn xuống chìa cho con .ngựa 
thi nỏ há mổm ăn ngay. Ngưòõ khách bèn đưa cho ông ằy một ít bạc và bào ông 
ằy lằng : « Tôi phải vể Tàu, rổi khi tôi sang đày thi toi cho anh nhiổu bạc nữa, D 
Ông Dinh Tiên-hoìni> lúc ày hìy CÒI bẻ, nhưng mà đ! tinh lẳm : ống ày biết 
rằng chỗ ầy tàt có huyệt hay. Đợi khi anh khách vổ Ti\u rói thỉ ô.ig ày lày g ỏi 
xưomg treo trên gác bêp, mà mẹ ông ày vẫn bào lì xương bồ ô.ig ày. học co 
ngoài rổi đem xuống dưóá dám bo vào mỗtn con ngựa đá, nó nuằt lày. 

Từ lúc ày ai ai cũng suy phục ông ày, và cách may năm sau khi người khác h 
địa lý sang thì ông-ầy đã làm đại tưó-ng rói. Người khách biết ràng ông ày 
đã chièm mầt huyệt hay ò’ dưó’i đámrổi, giận !ẳm vả SỌ’ rằng rổi ông ày lày đưọ’c 
cẫ thiên hạ, nó mói tìm mưu làm phẳn' ông ày. Một hôm I 1 Ó mang một than h 
hưom vàng đền nổi với ông ằy rằng: « Huyệt ấy tốt thật, nhưng mà ngựa khôn g 
có liươm thì không bay, tòi xin dang ông thanh hươm này đẳ ông đem xuồng 
đề vào cạnh cồ con ngựa, thì ằt là ông đánh đàu được đẳy và sẽ lày đưọ-c cằ 
thiên hạ.» ông Đinh Tiẻn.hoIng nghe thày nói thề tưởng là phài bèn làm ngay, 
cho nên sau làm vua đưọ-c mười hai năm thì phải kề thích khách nỏ gièt, và nhà 
Đinh chỉ đưọ-c cỏ hai đò’i mà thôi, là vi tại đề thanh hươm cạnh cẫ con ngựa 
nỏ đứt cồ, cho nên phii thố. 

(2) Xem cit-óc-chú ố- trang thứ; hai. 

(3) id. 
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Le pays que des centaines dannẻes d’occupalion 
chinoise avaient rendu si malheureux fut dẻlivrẻ et 
"BỘ-lĩkii conquit le royaume. 

11 fut procla mẻ Roi des « Giao-chí ~ĩ> ( 4 ) et il prit le 
prénom honoriíỉque de « TiÉN-uoÀiNtì D (.Premier 
empereur) ' 8 ). La dynastie qu’il íonda ainsi \sappela 
Đinh, de son nom de famille. De basse extraction < 9 ), 
grâce ả son courage et à son hạbilelé, il avail pu 
parvemr au pouvoir suprême. 

(.1 suivre) 


(8) Tiên-hoàng â- 

(9) D’aprẻs le “Đạì-việl-sà--ly' le roi Đinh Tiên-hoàng est le íìls de Đinh 
eỏNG-CHưửc, thú—sù- de Hoan-ehàu, et d’après le“ViỆT SỬ--TIỂN-BIÈN” et le 
‘ 1 Dã - sìi—hh áli - dàm ” d’une de ses concubines de dernier rang. Mais le “Còng - 
du—tiựp-ký” enregistre ceci: J Le véritable procréateur du roi Binh Tiẻn- 
« HOÀNG esten rẻalité nn loutre nionstrueux. Cet aniĩĩial a violé un jour samère 
« lorsque celle-ci était en train de se baigner dans un étang silué dans le vallon 
« de So-h-lhấn. Ln revenant cbez elle, elle se trouve alors enceinte et met plu$ 
0 lard au monde un enfant qui est devenu le roi Binh Tièn-hoàng. Aprẻs la mort 
« de Đinh CÔNG-CHU-ức, les habilants riu vallonayantrẻussi à capturercet animal 
« qu’on đít à demi-divinisốpar le fait de sa grosseur peu commune chez ses con- 
« génères, le inettent à mort. Sa chair répulée dẻlicieuse, est livrée ensuite à la 
« consommation. La mère du roi Đinh Tiển-hoàng, attendant la íìn du régal 
« auquel ce gibier extraordinaire a élé servi, en ramasse les ossements jetés à 
« terre, et après les avoir soigniusement envtloppés les accroche à la loitre 
V, de sa cuisine. Elle disait souvent à son lìls : “Ce sonl‘ là des ossemenlsđe 
« tonpère” i>. 




Vua Đinh Tiển-hoàng sinh ra <7 đống' Sơn-ihãtt, 
là chỗ yên và vui, đống ấy có. nhé bấy giò* cũng 
còn đircrc danh giá vì có ông ấy sinh ra (7 đẩy. Lức 
bé ống ẩy vản ờ* trong (ỉống ẩy. Bổ ống ẩy mat sớta 
lắm; ông ấy (7 với mẹ và cr vứi chú là ổng Đinh 
Giục. Mẹ và chứ cũng yêu mển ống ẩy lắm, nhirng 
mà 'khổng hay nuổng. 


(Còn nôi theo nữa). 
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Le Roi Ri-\ T H Tiểx-ikùng ẻtait né dans le vallon calme 
et paisible de Sơn-lhân ( 10) , qui devrait être mainte- 
nant encore íìer de sa naissance. Là toute son enfance 
s^coula. De bonne heure, il perdit son père et il vẻcut 
seul entre sa raère et son oncle, Đnn Giục ( ld ). Tous les 
deux aimaient beaucoup le pauvre orphelin, mais 
ỉeur aíĩection nallait pâs jusqu’à la faiblesse. 


ị Ả suivrẹ). 


(10) So-n-thãn lli ĩptỊl (Génie des montagnes). D’après certains historiens, ce 
valloa s’appellerait aussi fsi (/illage Fleuri) et serait situẻ actuellement 
dans le huyện de Gia-viẽn, province de Ninh-bình (Tonkin). 

(11) Binh Giục "X fjj£. 
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2. — TA PHẢI NÊN TRANG sức TRONG MÌNH. 


Ngưừi ta ai cúng biết lẩy minh làm quí hóa và 
muổn cho ctirrrc sung xướng; nhưng mà nhiều 
ngưừi chi tường nghĩ việc trang sức đồ ăn mặc 
cho đẹp cùng lẩy dáng lấy điệu mà thối. 

ít người biết rằng muốn cho mình đưcrc sung 
xướng, thì phải có thống thái và nểt na mới được. 

Kè ngu dốt ăn ừ xằng 'xịt, dẫu có mặc nhứng 
quân áo đẹp, thì cũng chằng ai ưa. 

Nểu muốn cho mình được danh giá, thì phầĩ 
gắng sức học hành, ăn ừ cho phài đạo, và làm 
những việc hay. Chứ cố ghen ghét ai, Lỗ biết 
mình có điều lỗí gì, thì phài sừa ngay, đừng có 
ngần ngại. 

Iíẻ màănừđưực như thế, thì ai cúng yêu cũng 
trọng. Và mình thì cúng được tốt đẹp hưn nhúng 
lỉè trang sức bề ngoài biết là chừng nào! 
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2. — ORNONS KOTRE ESPRIT. 


Chacun cherche à rendre sa personne illustre et 
Yeut être heureux, mais beaucoup ne songent qu’à 
orner leur corps de beaux vêtements et de belles 
apparences. 

Peu savent que pour vivre heureux, il faul une 
bonne instruction eí une bonne conduite. 

Lìiomme ignorant et vicieux a beau s’habiller 
de riches vêtemenls, personne ne 1’estime. 

Si YOUS ' voulez vous illustrer, eíTorcez-vous de 
vous instruire, remplissez Lous vos devoirs, íaites de 
bonnes actions, ne haĩssez personne, et n'hẻsitez 
jamais à vous corriger de vos dẻfauts. 

Si VOU3 agissez de la sorte, vous serez aimẻs 
et respectẻs de tout le raonde. Et vous serez aussi 
cent fois plus beaux que ceux qui ne se sont em- 
bellis qu^xtẻrieurement. 
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3. - BAI KHUYÊN IIỌG TRÒ (I). 


Canh gà đèn sách khoáng mu'ời niên, 
Lúc ẩy gì hơn dựng chí riêng. 

JE * 8 £ i ả 

Còn bé nếu khống chăm sớm học, 
Bển già mới tiếc trước nên chuyên. 

Ố ỹẵ ỉố '1^ M ® ỉa 

Trạng-nguyên vổn cúng người trong thể, 
Te-tướng không là cháu thượng-thiên. 

^ é ũ n % ± % 


( 1) Bài này là một bài khai bút. 
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3. — CONSEILS À UN JEUNE ÉTQDIANT (I). 


Durạnt respacededix ans, delongues veilles d’ẻtudes, 
marquées par le chant du coq, 

C’est lả le but de toute Pactivitẻ des jeuneổ gens 
persẻvẻrants. 

.Si pendant que les cheveux sont noirs, on ne s’applique 
pas à ses ẻludes, 

On s’en repentira en vain quand la tète sera blanchie. 

Lé Trạng-nguyên (2) est né de parents mortels, 

Et le Tể-lư&ng (3) n’ẻ[ait pas un eníant descendu du 
ciel. 


(1) En Annam, comme en Cliine, à 1’occasion du nouvel an, les lettrés ainsi 

que les étudiants bẻnissenl leur pinceau en composantune pièce de vers qu’on ap- 
pelle Tlưr khai-bút (vers ouvrant le pinceau) ou Tân-xuân-lhí-bút ỈỆ 

(commencer à se servir de son pinceau au nouveau printemps). 

Le poẻme dont nous donnons cỉ-dessus lã trađuction est un de ces Tho- khai- 
bứt. II est composé exprèspar un professeur de rantiquité pour ces jeunes ẻlèves, 
-encore incapables de faire quelque chose d'apnès leur propre pensée. 

(2) Trạng-nguyên = qC- Ce grade universitaire suprême n’existe plus 
•SOU.S la dynastie régnante. Les lettrés qui ont ẻté investis de ce titre sous les 
dynasties précédentes sont pour la plupart Irès célèbres, par leur subtilité et leur 
érudition, auxquelles tous les Annamites rendent encore hommage. 

(3) Ces íonctions étaient de création chinoise autique. Elles sont inconnues 
•chez nous. En Cliine, autemps jadis, le TỀ-tựớng = §ì? était le mandarin 
-civil suprôme avec les pouvoirs les plus étendus et le Đại-tu-ớng =p , 
4e mandarin militaire le plus élevé en građe, le génẻralissime unique des Troupes 
Impériales, sous le contrôle limité de 1’Empereur. 
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Háy mờ sáu kinh ( 2 ) mang gắng ctọe, 
Ăt thân áo tiá (3) chẩm đàu tên. 


(2) Sáu kinh là những kinh này: kinh Dịch Jả, kinh Thu- kinh Thi pt, 
kinh Lễ jịif[, kinh Nhạc ậH, kinh Xuân-thu § ỆẦ- Bây giò’chỉ có năm kinh' 
mà thôi, bồ-i vì kinh Nhạc đã màt đi từ đòi vna Thuy-hoàng nhà Tấn &• bên Tàn,, 
tức là bên nư-ỏ-c Nam, đòi vua Triệu Vũ-bế. 

(3) Truyện thồn-áo-tia là thè này: « Ngày xu-a ồ’ bên Tàu có ông Âu DirữiNG- 
TU Piầ U?, là ngirỉri hay chứ lấm, lúc ông ày đi chằm tru-ò-ng thày có một 
ôngthẳu mặc áo dồ đứng tru-ởc mặt ông ấy, và thinh thoẳng ông ta đirongchàm 
bài thi thi õng thán lại gật đàu xuống, ông ta biêt rằng ông ta chằm đên những 
chỗ nào mà ông thán gật đàu thê là những chỗ hay cà, bèn lày bút son điểm 
khuyên nhiều vào nhũ-ng chỗ ầỵ. Đền sau ông ta xem lại thl t]uà nhiên nhũ-ng; 
chỗ ày là chỗ đáng khuyên thật, và các quyền ằy đỗu dẵ ci. 

VI thè ông Ầu Duơng-tu mó-i đặt hai câu tho- rẳng: 

% % ir £ & m ụ 

m m 3c % ng líi pg 

Nghĩa là : * Văn chương từ Xira không có bàng cứ-, 

Chì mong ông thăn áo tia gật đàu thâm (cho tôi biết) »- 



- 13 - 


Prcnds les Six livres (4) et lis-les avéc courage, 

Alors ne sera pas lointain le jour où rilomme vèlu de 
ronge (5) soulignera tes compositions par des signes 
de tête. 


(4) Les Six livres ou Lục-kinh, — ý\ ỈỈẾ de Confucius, philosophe le plus 

paríait chez les peuples extrỏme-orientaux, sont, á savoir : les Dịch — Jỏ (liVre 
des Changements); le Thir = (Paroles et Aclions des Sages antiques); 
1es Thi = pặ (Poésies antiques); les Lễ = jp!| (Itites); le Nhạc = 
(Musique); le Xuân-iliu — # iHistoire de Lỏ ^j). l.’étude de ces livres 
demande uneréílexion profonde et ẻtendue. Le moindre mot, la pluspetite plirase 
expriment une longue pensée et leur sens ne peut ôtre arrètẻ sainemeot qu’aprỏs 
un vaste travail de réílexion, en raison de rimprécision de leurs acceptations ou 
de leurs signilìcations. — Les Qualre livres (Tú--llnc = |/g ^ệ}), ou Từ-truyện 
— 0 f|r)> opuvres des disciples du philosophe, sont: le Lvận'tigĩir = 3nĩ pp 
(Commenlaires et Conversation); le Mạnhtằ- — -f- (Mencius); le Trung-rong 

= 4^ JjỊj (1’lnvariable milieu); le Đại-học = ^ (Gr.indes Etudes ; Poli- 

tique). Ces quatre livres et les cinq premiers (le Nhạc étant disparu depuis 
longtemps) sont la base de toutes nos bibliothèques íamiliales et constituent le 
domaine où s’agite Pespritde nos lettrés. 

(5) C’est-à-dire le jour où tu seras refu aux examens littéraires. Alỉusion à 
uné anecdote suivant6 recueillie dans le 8 Ầu-học-lăm-nguyên ỉ> i>ĩf íjỉ ípji JJĨjp 

Jadis Àu Du-ữNG-TU = di’ ÍỊỆr, littérateur chinois rẻputé, lorsqu’il 
présidait à un Concours de lettrés, en examinant les compositions des candidats, 
voyait đebout devant lui un génie habillé de rouge, qui couebait la tête chaque 
fois que 1’examinateur arrivait à certains passages. Comprenant que ces signes 
de tête étaient des marques d’approbation, ce dernier, -avec son pinceau d’encre 
rouge, prodiguait à ces passages de nombreux cercles et points (signes d’ap- 
probation). A la íỉn, quandil les revoyait, il les Irouvait vraimeut dignes d’éloges 
et leurs auteurs ẻtaient tous regus. 

C’est ả cette oecasion que Ầu Dư’0\\'G-Tu composa les deux vers suivants : 

% % ã # ?! m I íẵ i * ^ dử m 

« Depuis 1’antiquité, la littérature manque de preuves nẻcessairẽs à son juge- 
■ment exací. 

« J’espère seulement que rilomme vẻtu de rouge vouđra bien me đon- 
ner des signes de tête (chaque fois que je suis diargé d’apprécier les composi- 
tions des candidats) ». 



4. — TRUYỆN YUA BINH TIEN-IIOANG CÒN BÉ (Dài nồi)- 


Lúc còn thật bé, vua £h\a TiẾN-noÀNG cúng đá 
có trí khí cao nhớn lắm, và có nhiều bận ống ầy 
đá tỏ ra ý muốn làm những sự’ to nhởn quá thề. 

Có một hôm ông ấy chcri với những bcạn trẻ con, 
chúng nó thầy ông ay l'a ngưcri bạo dạn, đặt ông; 
ấy lên làm tướng. ông ấy bào những trẻ con khoanh 
tay già làm kiộu để rước ông ẩy đi ch (ri. Chúng nó lẩy 
những tàu lá to già làm tàn để che cho ông áy 
khôi náng. Trước mặt và sau lirng ống ấy thì cố 
nhưng trẻ đitỉrng hàng dài có thứ tự’, mang những 
cây sậy có tua giống như cù tuyết mao, và một toán 
đổng thì già làm phưừng bát âm thổi kèn đánh 
trổng râm lĩ, vì nhứng trẻ con hay thích thể. Tất 
cà lú trè ẩy đi thong thà bước một, giứ gìn cho 
khòi lộn nhộn và cho thật tĩnh mạc. 

Ổng BỘ-lĩnh, nghiêm trang và nghi vệ, đi dong 
chui như thế khắp cà trong làng. Như đảm rược 
già làm vua ngự giá dong chcri như thế, cũng đá 
đù hiểu là ống ấy bé mà đá có trí cao nhớn rói. 

Ông Bộ-Lúm đã có trí nhởn thể, mà lại là 
người thật can đừm, bạo dạn khác thưừng và hay 
thích choi những sự phóng khoáng từ thùa bé. ơ 
làng bên cạnh có những trẻ hay đánh nhau lắm, 
có một hôm chúng nó kéo đến một lũ để trêu ghẹo> 
ông ấy. Ông ấy giận lắm bèn hội các bạn trè cùa 
ông ấy lại, cho chúng nó cằm tre cằm sậy, rỗi 



4. — L’ENFANCE DU ROI DINH TIÊN-IIOÀNG (Suite). 


Toụtjeune encore, Đinh Tiế\-ho\]ng ẻtait đẻjà fort 
ambitieux et en diverses circonstances il laissa entre- 
voirses rêves grandioses. 

Un jour il samusait avec ses pelits camarades, qui, 
admirant son courage, 1’avaient pris comme chef de 
leur groupe. 11 se fỉt transporler par eux sur une 
chaise que ses camarades avaient faite en s’enlrecroi- 
sant les bras. Pourrabriter contre le soleil, on avait 
bris comme parasols de larges feuilles d’arbres. Devant’ 
et'derrière lui marchaient en ordre de longues íiles 
de porteurs de roseaux semblables avec leurs pana- 
ches à des oriílammes; un groupe serrẻ de petits 
nrusiciens jouaient des airs bruyants comme l’aime 
1’enfance. Tout leraonde marchait à pas lents,observant 
u.n ordre irréprochable et un calme parfait. 

Le jeune Bộ-mn, grave et majestueux, se proniena 
ainsi dans tout le village. Gelte procession, parodie 
des promenades royales, témoignait dẻjà la grande 
atnbition de son petit organisaleur. 

A cel amour des grandeurs, BỘ-LĨNII joignait une 
bravoure chevaleresque, une audace peu còmmune 
et une recherche des aventures qu’il montra dès sâ 
jeunesse. Des eníants très batailleurs d’un village- 
voism du sien vinrent un jour en nombre lui chercher 
querelle.Furiẹux,il rassembla ses camarades,les arraa 
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kéo cà đi đánh nhớng đứa trẻ kia. Những đứa trỏ 
kia, cũng cằm các đồ khí giới ẩy và cậy mình 
rằng khỏe hơn cùng đồng ngirời.hơn, chự’c sắn để 
đánh lại bọn ống ẩy. 

(Còn nòi (heo nú-à). 
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de bambous et de roseaux el les dirigea contre ses 
ennemis. Les adversaires, porteurs des mêmes armes 
et coníỉants dans leur force et dans leur nornbre, 
ẻtaiơnt prêts à les recevoir, lui et ses compagnons. 


(A suivre). 
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5. — TRUYỆN NGƯỜI NƯỞC TÉ.. 


Ngày xưa ừ nước TỂ (bên Tìm) có một người có 
hai vợ: một vợ cà và một vợ- lé. 

Anh ta quanh năm chì ừ nhà luồn, chằng he có 
chcri bời quen thuộc với ai.. Thể mà bận nào đi ra 
khòi nhà, lúc giờ* về cúng thấy ra dáng nhu' một 
người đã đi ăn tiệc về. 

Người vợ cà thầy thể láy làm lạ lắm, một hổm 
mói.hòi chổng rằng: « Ai hay hậu tình mà cứ năng 
thểt đái mình luôn thể ? » Anh ta nói là vì anh ta vẫn 
đirực nhứng ống giàu có và sang trọng'nhắt ừ trong 
nước năng mời anh ta luôn." 

Ngưừi vợ- cà nghe thấy chồng nói thể thì không 
tin, mứi bàn truyện vởi vọ* bé rằng: « Bận nào chồng 
ta đi chơ-i khỏi nhà, lúc gi ừ vễ cúiig thấy ra dáng 
n hirngiròi no say. Như thể thì tao láy làm lạ lắm. 'Tao' 
đá hòi chổng ta rằng ai hay thết đái như thể, thì 
nổi là tinh những người thật giàu sang cà, mà là 
nhứng người vản bè bạn vởi chổng ta. Nhưng mà 
tao khổng biết làm sao nhà chúng ta khống thẩy 
các ống sang trọng như thể lại chưi bao giừ? Tao 
định lúc nào chồng ta ừ nhà đi thì tao lén đi đề 
dò xem chổng ta hay đi ăn uống ừ nhà ai. »> 

Bển sáng hôm sau, ngưừi vợ cà có ý thể -mới giạy 
sứm, và đển lúc chồng ừ nhà đi thì chj- ta cúng 
lèn đi theo, mà anh ta khống biết. 
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5. — HISTOIRE DE L’ỈIOMME DU PAYS DE TỂ. 


Jạdis, au pays de TỂ {Chim), vivait un homme qui 
avait une íemme légitime et une concubine. 

II s’enfermail loujours chez lui et n’avait que peu 
de connaissạnces. Mais quand il lui arnvait de sortir, 
il rentrait chaque fois dans sa maison avec lair d’un 
homme qui sort d’un festin. 

Voyant cela, sa première íềmme, très étonnẻe, lui 
demanda un jour : « Qui est le bon ami qui te régale 
si ửẻquemment? » II lui rẻpondit qu’il était souvent 
rhôte des personnages les plus riches et les plus ho- 
norables du pays. 

Sa femme n'ajouta pas foi à ces paroles et dit à la 
concubine : « Ghaque fois que notre mari fait une pro- 
menade hors de notre logis, il rentre avec Pair d’un 
homme qui a bien dĩné. Cela me surprend ẻnormé- 
ment. Je lavais prié de me íầire savoir qui le régale 
ainsi, il ma répondu que ce sont ỉes personnes les 
plus considẻrables du pays, ses amis. Maisje me đe- 
rriande pourquối notre humble paillotteỉ n’a jamais 
eu 1’honneur d’êlre visitẻe par de tels hôt.es ? J’ai rẻsolu 
de suivre secrètement notre mari quand il sortira de 
chez nous, afìn de connaĩlre qui le recoit à table. » 

Dans 'ce but, elle se leva le lendemain matiu de 
bonne heure et suivit son mari dès son dẻpart de la 
maison, sans que celui-ci le sữt. 
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Anh ta cứ thui thùi cắm đầu mà đi bước thật 
mau, đi khắp cà vùng ấy cúng chà thấy ai chào anh 
ta. Người vọ* theo mái cũng chà thấy ai hôi 'han 
gì anh ta, mà cúng chà thấy ai đứng lại mấ nói: 
truyện mấy anh ta một nhòi nào. 

Rồi sau thcẩy anh ta đi giẽ tắt vào một nưi hình 
như chỏ bái thao ma. Anh ta mới sấn vào đám 
ngưừi ta lế tạ mà. Anh ta mứi hỏi xin lẩy mấy giọt 
riệụ thừa và mẩy miếng thịt vét mà người ta ăn 
uống còn bò lại. Anh ta ăn uống những đổ thừa rẩy 
ừ đấy xong rỏi, lại tẩt tà đi chỗ khác đề xin nứa. 


Bẩy giừ người vự mứi biết rằng chổng hốm nào 
về mà cúng khoe khoang rằng những bạn phú quí 
hay thết đái, là tại đi ăn xin như thé. Chị ta bèn 
lộn về kể truyện với vợ lê các việc mình ctâ dò. 
được như thể, và than thừ vứi nó rằng: ((Chúng ta 
vấn tường đưực trông cạy vào chổng, nhưng mà 
bấy gi ừ thì thôi ta đừng trông mong vào chồng ta 
nứa. Thật là xẩu hổ cho'chứng ta quá, và chứng ta chà 
còn trông mong gì chổng ta đưực nứa. 3> 

Rổi ngưừi vự cà khóc lóc thảm thiểt cùng cà ngưừi 
vựlê nứa. Cà hai người vọ* than thừ và hòi nhau rằng: 
khồng biét làm sao chồng ta đến nỗi phài lam 
lũ đế tiện như thể? 

Bển tối, ngưừi chổng vê nhà no say, lại cứ hứn 
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Son mari marchait la tête baissẻe el à pas pressẻs, 
parcourant loute la région sans être salué par per- 
soniie. Pendant tout le long parcours, elle ne voyait 
persổnne qui adressât à son mari la moindre parole 
ou qui s’arrètât pour causer avec lui. 

Eníìn son mari se dirigeail vers un terrain vague 
qui servait en quelque sorte de cimelière. II appro- 
cha alors d’un endroit où bon s’asseuiblaiL pour 
accomplir une cérémonie funèbre. 11 mendia quel- 
ques gouttes dalcool et quelques hachẻes de viande 
restẻes après le repas des íunẻrailies. Après les avoir 
avalẻes, il sề hàta d’aller ailleurs pour mendier enco- 
re quelque chose. 

Laíemme sut alors à quoi s’en tenirau sujet des 
connaissances illustres dont son mari se vantait. Elle 
retourna sur ses pas, íỉt part à la concubine de sa 
dẻcouverte et lui dit en soupirant: « Nous croyions 
toujourspouvoirfonder des espérances sur notremari, 
mais maintenant n’y .comptous plus. Dẻcidément cest 
honteux pòur nous el nous ne pouvons plus rien 
attendre de lui. » 

Puis elle pleura amèrement, ảinsi que la concubine. 
Toutes les deux se plaignaient et se demandaient 
pourquoi leur mari ẻtait poussẻ à une telle conduite 
aussi répugnante. 

Au soir, le mari rentra ivre el rassasié et se venta 



hờ* khoe khoang như- mọi khi rằng mình đưực cỉi 
lại vói nhứng người giàu sang. Anh ta vấn chưa 
biết rằng điều xẩu hồ cùa anh ta thì hai vự nó đã tò 
cà rồi. 

Nói khoác thì người ta hay sinh ra lòng không tin. 

Kè nào hay luồn cúi khúm đứm đề cho đưực thỏa 
lòng rục mình, thì ai ai cúng khỉnh dề, và đển 
những vợ con anh em thì cúng chằng ai ưa. 
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comme dordinaire de ses belles relations. II ignorait 
quelavéritẻ, honteuse pour lui, ẻtait dẻjà connue de 
ses-deux íemraes. 

La vantarđise inspire la mẻũance. 

Celui qui sabaisse pour satisíaire ses passions 
est mẻprisé de tous et dẻlaissẻ par les siens. 



6. — CÁCH ĂN Ớ TRONG ANH EM HỌ HÀNG. 


Cùng một cha mạ sinh ra, anh em và chị em 
là thân thiết lắm. Vậy anh em hay ỉà chị em, dẵu 
cùng cha khác mẹ, cũng nên hòa thuận với nhau 
luôn. 

Ngày xira, anh em ngưừi họ Điển chia gia tài với 
nhau, mà cây hoa ừ ngoài sân tự* nhiên thấy héo 
đi. Đến khi lại xum họp cùng ờ với nhau một nhà, 
thì tháy cấy hoa ấy hại tircri tọt như cũ. 


Lại có ông Tritơng Công-ngiiẹ ừ đòi nhà Bưừng, 
anh em họ hàng cà thầy hcrn hai trăm ngircri, cùng 
ừ chung với nhau một nhà, mà khống ai tranh 
giành ghen ghét gì ai. 


Khi ẩy tiếng khen lừng cà trong nước, và tiếng 
các ống ấy vàn còn đển tận bây gi ừ. 

Lúc bẩy giò*, vua Cao-tôn nghe thấy thể, có một 
ngày múi ngự' giá lại chcri nhằ õng ấy và hòi ông 
ẩy , 1 'àng : 

— «Ngircri làm thể nào mà tất cà anh em con 
cháu nhà ngiroũ cùng ăn ừ vứi nhau được hòa 
thuận như thể ? » 
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6. — LA VIE FAMILIALE. 


L'es enfants d'une même famille, cesl-à-dire les 
ửères et les soeurs, sont de très proches parents; 
ils doivent être bien daccord ensemble, même s’ils 
sont du même père mais de mères diíĩérentes. 

Autreíois, lorsque les írères de la famille de 
biển se partagèrent leur héritage, 1'arbre à íleurs, 
qui se trouvait dans la coar de leur habitation, 
ílétrit brusquếment. Quand ils se rẻunirent de 110U- 
veau sous un même toit, 1’arbre reprit sa verdure 
naturelle. 

II y avait encore sous la dynaslie des Đicò'ì/f/ 
un homme du nom de TiurơNG CÔNG-NGIIẾ, donl les 
descendanls, au nombre d’environ deux cents per- 
sonnes, vivaient ensemble dans une même maison, 
‘sans dispute ni jalousie. 

Leur réputation se rẻ^mdait dans tout bempire, 
et leur nom vit encore jusqu’à présent. 

Ấ cetl e ẻpoque, 1’Empereur Cao-tôn, qui avait 
enlendu cela, alla un jour chez lui pour lui rendre 
visite: 

— « Comment vous y prenez-vous, lui demanda- 
l-il, pour que toute votre íamille puisse ainsi vivre 
en Concorde ? » 



— ông ấy tâu rằng: (( Chúng tôi chì biết nhưừng 
nhịn' nhau mà thôi. ĩ> 

Yua bèn ban cho ông ẩy một quà lê đề thừ xem 
òng ẩy làm ra thể nào. ' 

Ổng Trữ-ung C.ỒNG-NGHẸ lính lẩy qu àlê, bò vào 
một cấi nồi đây nưức và nẩu cho ró thật chín lên. 

Rồi sau ông ấy chia cho cà họ hàng mỗi người 
một chền nước ninh lê ẩy, như thể thì tất cả trong 
họ ai ai cũng đưực hưừng quà lê cùa vua ban cho. 

Vua khen ông ẩy khéo ăn ừ và ban cho cùa cài 
nhiều lắm. 

Trong anh em họ hàng phâi nên nhưừng nhịn 
và khiêm tốn; vứí ai cũng phài nên ăn ừ cho thân 
thiết. 

Uế đưực như thế thì là đưực sung xướng. 



— (( Nous sommes patienls les uns envers les 
autres », rẻpondit-il à son interlocuteur- 

L’Empereur* lui donna alors une poire pour voir 
ce qu’il allait en faire. 

TRircrriG Cùng-ngiiệ accepta le fruit, le glongea dans 
une marmite pleine d’eau, et le íỉt bien cuire. 

11 distribua ensuite une tasse de ce bouillon à 
chacun des merabres de sa norabrèuse íamille, qui 
tous participèrent ainsi au cadeau impérial. 

Le Souverain le félicila de cette manière dagir 
et le combla de biens. 

Avec tous les membres de volre íamille, soyez 
patients et modestes; traitez-les lous avec aíĩection. 

En agissant de la sorte vous vivrez heureux. 
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7. — truyện vua RINII TỈÊN-HOÀNG CÒN BÉ (Bài nổi). 


Tức thì hai toán trè đánh nhau trong một , chỗ 
khuất nèo và thanh vắng ờ- đỏng Sữn-thân. Trận 
đánh ấy hăng lắm, có đứa thì bị thưưng, đứa thì 
khóc, đứa thì Teo, có những tre gẫy và những sậy 
vớ ra từng ,mành. Đánh nhau lâu lắm, vì toán trè 
đằng ổng BỘ-lĩnh, dâu ít người nhưng mà cũng cứ cố 
sức chống lại. Có một lức toán trẻ đằng kia nó đánh 
mạnh lắm đển nối ông BỘ-LĨNH phài ngã xuống đắt, 
và quần ông áy phài lùi lại chực sắp chạy trốn. 

Nhưng mà ống ẩy đứng giạy giận lắm, như một 
người sắp ra khai cuốc mà phải một trận thua thì 
xẩu hổ đển chết đi đưực, ông ẩy lại hội quân lại 
và tay cằm một thanh tre, cà gan nhất định xông 
vào đánh những đứa kia. 

Nhứng đứa kia khồog ngừ đâu thể bèn sự thất kinh, 
phài lài vẻ và chạy trốn. Vì đưực thắng trận thể, cho 
nên ông BỘ-LĨNH cùng những quân ống áy nức lòng 
đuổi mái nhứng đứa trè đá đánh ống ẩy và hắt chúng 
nố phài từ tạ. 

Chằng bao lâu thìtẩt cà nhứng trè con ừ vùng ẩy 
đứa nào cúng biết ông BỘ-LĨNH là người can đừm. 
Chúng nó sự và trọng ông áy thì ông ấy lậy làm 
thích lắm. 

Cũng có mẩy đứa nó ghen ông áy và nhiều đứa 



7. - L’ENFANCE DU ROI ĐINII TIÊN-HOÀNG ( Snile ). 


Lầ lutte s’engagea aussitôt entre les deux troupes 
d’enfants dans un coin sombre et silencieux du 
vallon de Son-thần. Elle fut acharnée et il y eut des 
blessẻs, des pleurs et des cris, des bambous brisẻs et 
des roseaux en pièces. La bataiỉle dura longtemps, 
grâce à la rẻsistance opiniâtre des camarađes de 
BỘ-LĨNn, quoique très inférieurs en nombre. Un 
instant même, ses adversaires le ửappèrent si fori. 
que BỘ-lĩnh fút renversẻ sur le sol et que sa troupe 
recula, prête à prendre la fuite. 

Mais lui, se relevant íurieux, en futur conquérant 
pour qui un échec était un aíĩront mortel, rassemble 
de nouveau ses partisans et, un bambou à la main, 
avec audace et rẻsolution, se jette sur ses adver- 
saires. 

Ceux-cb surpris et terriíìẻs, reculent el prennent 
la fuite. Suivi des siens, excitẻ par son triomphe, il 
poursuit activement ceux qui Tavaient attaquẻ et les 
force à demander grâce. 

Le cọurage du petit BỘ-LĨNH fut bienlôt connu de 
tous les enfants dẹlarẻgion. On le redoutait et il ẻtait 
ỉ’objet de marques dadmiration qui ílattaient beau- 
coup son orgueil. 

11 excita aussi la jalousỉe de certains et le nombre 
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nó dám chống lạí với ông ẩy. Nhirng mà ông ẩy 
đánh đtrọ-c tất cà, chằng phàỉ thua đứa nào bao giờ. 

Ổng ẩy cứ đua ganh luôn VỞL những trè.khác 
như- thế, hóa ra ông ấy thành ra ngircri hay đánh 
nhau, và vì ống ấy là ngtrùí vồ địch cho nên nhưng kẻ 
nghịch lại với ống ẩy nghe thấytiểng ồng ẩy cúng 
đù run sợ- và phài-dần dần lại hàng phục cà. 

Đển sau lỉhổng còn ai dám chổng lại với ông áy 
nứa, ông ẩy thành ra l'a ttrúng tất cà những trè con 
hay đánh nhau ố- trong sfr ắy: bọn ông ẩy thật là 
đỏng. 


(Còn nôĩ theo nửa). 
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fut grand de ceux qui osèrent se mesurer avec lui. 
Mais il les battit lous sans êlre jamais vaincu. 

Ãịnsi loujours en rivalitẻ avec autrui, il devenait 
très belliqueux et comrae il ẻtait invincible, son 
seul nom suffisait à faire trembler ses rivaux qui 
durent peu à peu se soumettre à lui. 

A la fỉn, personne ne lui rẻsislait plus et il ẻtait 
devenu le chef de tous les eníants batailleurs de son 
pays: sa troupe n'éta.ũ pas peu nombreuse. 


fA suivre). 
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8.— TRUYỆN KE HAY KHOE MÌNH. 


Có một ngày, một con chim ừả đạu ờ trên cằy 
cao nói một cằu tlié này vửi. một đàn chim trích : 

cc Các anh có biết thứ chim nào mà đẹp hom tòi 
núa không? Nhu- mùi gấm mùi vóc ừông đá là đẹp, 
thể mà sắc lổng tối trông lại còn đep hơ*n nhiẻu. » 

Các con chim trích thấy con chim kia kheo nói 
thếiỊlấy làm phài lắm, và đáp lại vửi nó rằng nó 
thật là đẹp hơ-n cà các loài chim khác. 

Vì thấy nó đẹp thể, hôm nào nhúng con chim 
trích cúng đi kiểm mổi về rìa mồ sân sàng, rồi đem 
rtén đề thết đái nó. 

Có một ngày giời u ám sắp mưa, nhúng con 
chim trích buồn ràủ và hay lo xa, mẩy bàn định vói 
nhau rằng: phài đi kiếm đổ ăn về mà để tích sẵn, 
đề giời có mtra xuống, thì mới cố cái mà ăn. 

Con chim trà nghe 'thấy những điều các con 
chim kia bàn định. Nó chắc trong bụng rằng nó sé 
đircrc cung phụng nhu- mọi khi, bèn cứ- hớn hò- 
đạu yên ờ trên cành cây. 
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LE VANITEUX. 


Un' jour, un martin-pêcheur, posẻ sur un arbre 
ẻlevẻ, tenait ce langage à un groupe de poules 
suhanes: 

«Connaissez-vous un oỉseau qui soit plus beau 
que moi ? Moi, j’ai un plutnage dont la splendeur 
surpasse les belles couleurs du brocart et du 
damas.» 

Devant ces' paroles éloquentes, toutes les poules 
se laissèrent persuader et lui rẻpondirent que sa 
beautẻ était vraiment supẻrieure à celle de tous 
les oiseaux. 

Pour lui payer leur tribut d’adn^' r valion, elles le 
régalaient journellement avec des mels prẻparẻs 
selon le mode culinaire deà oiseaux. 

Un jour où le temps menacait et la pluie allait 
tomber, les poules sultanes, soucieuses et prẻ- 
voyantes, délibérèrent entre elles et dẻcidèrent qu’il 
íallait amasser des provisions pour avoir de quoi 
vivre pendant le mauvais temps. 

Le martin-pêcheur connaissait la délibération de 
ses admiraleurs. 11 croyait íermement qu’il serail 
régalé comme d^ordinaire, et d’un air heureux et. 
conbant, se perchait tranquillement sur la branche 
d’un arbre. 
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Đưực một chốc giừi đổ mưa xuống, và cứ' mưa 
mái luổn hai ba ngày chưa tạnh, mà giời xem'như 
còu muốn mưa lâu nứa. 

Ờ đâu lại có một con chim vàng-anh bay lại tìm 
chỏ cây khuất mưa đề đạu, và dứng ngay vào cái 
cây mà anh chim trả ta và đàn chim trích đạu; rồi 
hót hay lắm, các con chim ưích lấy làm lạ mẩy 
nhầy ra xem rằng con chim gì mà lại hót hay hưn 
con chim chúng nó vấn lấy làm thích xưa nay như 
thế. 

Chứng nó thấy rằng con chim trà cùa chứng nó 
còn kém con chim vàng-anh xa lắm, kém cà màu 
lỏng và kém cà tiếng hót. 

Bẩy giừ chúng nó mứi đem đổ ăn tích cùa chúng 
nó lại thết coỉ^ chim vạhg-anh, để cho con chim' 
vàng-anh biết rằng chúng nó bằng lòng nó lắm, mà 
khống cho anh chim trà ta một miếng nồo nứa’. 

Vì thể con chim hay khoe khoang phài nhịn đói. 
Nó thừ dài và phàn nàn là tại nó đã khoe mình quá. 

Bổi nó nghĩ trong bụng rằng: «Nếu trước ta 
không khoe mình quá thì bấy giừ những con chim 
trích nó vẫn cho ta ăn, và ta khỏi phài nhịn đói 
cực khổ thế này.)) 

Trong bài này ngưò'i ta có câu tổng luận rằng: 
Những kẻ kiêu ngạo vản nghĩ ràng không có ngưừi 
nào bằng mình; mà những kẻ ẩy-chằng biết rằng 
còn nhiễu ngưừi hưn minh. 
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Un instanl après il commencait à pleuvoir et la 
pluie durait, sans điscontinuer, deux ou trois 
jour's et menacait de durer encore longtemps. 

Le hasard voulut qu’un beau et petit loriot, 
volanl à la recherche d’un arbre qui le prẻservât 
de la pluie, se posa sur le même arbre qui abritait 
notre martin-pêcheur et les poules sultanes ; il chanta 
si bien que ces dernières, étonnẻes, allaient voir 
quelle ẻtait la bestiole qui, par sa voix, sùrpassait 
1’oiseau qu’elles admiraient. 

Elles purent constater alors que leur martin- 
pêcheur élait de beaucoup infẻrieur à ce loriot, 
tant au poiiìt de vue du plumage que du ramage. 

Et elles apportèrent leurs approvisionnements ả 
celui-ci pour lui témoigner leur contentement, 
sans donner au pauvre martin-pêcheur détrônẻ la 
moindre beequẻe. 

Eí roiseau vaniteux ayait grand’faim. II sou- 
pirait et regretlait amèrement de s’être trop vanté- 

«Si je ne m’étais pas Irop ílattẻ, pensait-il, ces 
poules sultanes auraient continuẻ à me donner à 
m anger, et la faim ne me iorturerait pas.» 

De cetle fable on tire la conclusion suivante: 
Les orgueilleux croient que personne ne leur 
est pareil; ils ignorent qu’ils sont surpassẻs par 
beaucoùp d’autres. 
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9. — TRUYỆN VUA ĐINH TIÊN-HOÀNG CÒN BÉ {Bài nồi). 


Có một ngày ổng ấy định thẽt tiệc nhừng trè 
cùng bọn với ông ấy, và nhân đircrc lúc mẹ và chứ 
ông ấy là ông Đinh Giực đi vắng, ông ấy bèn đvra 
nhứng đứa trè ấy về nhà (U. 

Tức thì nhà ông ấy trống nhir là trại quần đóng, và 
người làm lụng đi lại đống nhu* kiến. Đứa thì xoay 
ngay ra làm đổ-tể, bắt lợn ò* chuông ra để trói lại, chọc 
tiểt, cạo lống rói pha ra từng đánh. Cúng một lúc ấy 
đú*a thì đi kiểm cùi, kiểm rạ, chặt tre, và nhặt 
nhạnh lấy các đổ đề đun nấu thịt lụn, rỏi thì sắm 

(1) Theo trong sách « Dá-sùr »thì vua Binh Tiên-hoàng hội những trẻ ỉ' 
ngoài đổng, chứ không phẳi là hội tại nhà ông ày nhu - trong sách # Bại-việị- 
sừ-ký » chép. Sách« Dá-sủr » chép rằng lúc vua Binh Tiên-iioàng CÒI) bé vẫn 
hay đi chăn trâu ngoài đổng ò' đồng Sữn-thấn, trong đỗng ây có nhiều trể 
lắm, và những trê chăn trân chăn bò cũng đông lẳm. Ngày nào ông ày đi chăn 
trâu thì cũng chơi vói những lủ trỗ ày, chúng nó hay đánh nhau lẳm và ông 
ày thl vừa tải vừa khôn cho nên chúng nỏ vẫn lày ông ằy làm tướng. Có một 
hôm ông ày muốn làm tiệc khao quân, nhân có một con trâu cùa chú ông ày 
sai đi chăn, ông ằy mói giắt đèn một chổ thật xa và rù cằ các bạn trề kéo đền 
đầy, rổi làm thịt con trâu ày đề ăn. õng ày SỌ' rằng chú biết thì tàt là phẫi dồn 
phẫi mẳng, bèn lập mưa nói dối chủ đề tho khỏi phải đòn : l.ức làm thị t trâu, 
ôngầy giữ lầy cái đuôi lại, đế đến lúc ăn uống xong và những trê dá tan đi 
cẳ rổi, thì ông ày mói lày cải duôi ày cắm rõ thật chie vào khe đá, rổi chạy V ề 
nhà nói với chủ rằng con trâu nỏ đã chui vảo chỗ lỗ nê rổi. ông chú lật đật chậy 
ra cho man thl thày chỉ còn cái đuôi ồ' trong khe đá thồ ra mả thỏi; ông chú 
.kên Jên rằng khốn nạn trâu đã chẹt ò' trong khe đả màt rổi, bèn vội vàng nắm 
lầy cái đuôi cố sức lôi nó ra, thi thấy .cải đuôi đứt ra, tưổ-ng rằng con trâu đá 
chêt chẹt thật h trong khe đá ày rổi. , 

VI cỏ truyện ấy cho-nên bày giò'hl khi nào người ta có cải gì mà kẻ khác 
ăn màt hay là lày mấtrổi, thì ngưòi ta nói rằng « Bá vào lễ nể rồi p, nghía là 
thật mìtt rói, chẳ còn trông mong lày lại được nữa. 
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9. — L’ENFANCE DU ROI ĐINH TIẼN-HOÀNG (Suite). 


Un jour, Ỉ1 rẻsolut de rẻgaler ses amis (1) et pro- 
fì tant pour eela de 1’absence de sa mère et de son 
oncle Dinh Giục, il les conduisit chez lui. 

Sa maison donna bientôt rimpression d’un camp 
et d’une fourmilière. Les uns s^improvisant bou- 
chers, enlevèrent leố porcs des ẻtables pour les 
garotter, ỉ es égorger, les ẻpiler, les mettre en pièces. 
En m ême temps, d’autres cherchaient du bois, 
de la paille, coupaient des bambous, ramassaient 
le combuslible nécessaire à la cuisson du porc;enfin 
on se procurait du vin, du sel et divers condi- 


(I) A ce sujet, nous citons à titre de renseignement un passage du « Dẫ-Sìir »: 

« .... Binh BỘ-lĨnh est à la tête d’un groupe nombreux d’enfants batailleurs 
đu vallon. Ces derniers sont pour la plupart des gardiens de besliaux et c’est en 
lear compagnỉe que le íutur roi fait paìtre chaque jour le buíile de son oncle. Un 
jour, il veut régaler ses camarades, au milieu d’un champ fort éloigné de son 
babitntỉon. A celte occasion, i) fait égorger le bulile qui lui a été coníié. Lẹs 
châtiments que son oncle lui iníligera pour cette impudence sont inẻvitables. 
Bộ-lĩnh s’ingénie pour le& éviter. 11 conserve la quene de 1'animal tué et la 
plante solidi menl dans la fente d’un rocher. Puis il courl chez lui et trompe son 
oncle en 1’avertissant que le bullle s’y est laissé enloncer. Ce dernier, crédule, 
s e rend iiiưrédiatement sur les lieux et constate avec stupéfaction qu’en effet tout 
I e corps de J’animal s’esl déjà englouti dans ce rocher mais que sa queue reste 
encore au dehors! Vite, de toules ses íorces, il la tire du rocherdans 1'espoir 
de sauver l’ani mal. Mais quel malheur ! cette queue s’est coupée !...'> 

G’est de ce faỉt que prendrait son origine 1’expression \ulgaire « Sã vào lỗ nể 
rồi » (ríèịà en trẻ dans la fente d’nn rochir) qui veut dire qu’une chose esl déjả 
consommée ou prise par quelqu'un. 
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riệu, sắm muổi cùng các đồ gia vị; sắm bát đĩa, 
đũa và các đổ khác để làm tiệc. Chúng nó bẫy cà 
các thứ ấy ra ngoài sằn nhà, bừa bái nhirng than 
cùng cùi đốt lên đề đun thịt. Khói um lên đến tận 
giời, và mùi thịt nirứng thcrm lỉrng cà chỗ chung 
quanh vắng ngiròi. 

Tiệc sắm sìra rục sồi lên xùng xục, và vì rằng 
ai cúng nhanh nhẹn cho nên chóng xong ngay. 

Những trè con bắt đàu ăn tiệc vui thích lẩm, các 
đồ ăn lẩy làm ngon lắm. Đung khi ra sức ăn uống 
và ai cúng chì mê vé sự* vui mừng, thì ổng Đinh Giục, 
mà ồng BỘ-lĩnh vặn rất SỊT, ìr đầu bất thình lình 
về; lúc bẩy giờ nhu* là một tiếng sét ừ trên gicri 
đánh xuống, bùi vì chằng ai ngừ nhir thế. 

Nhưng các cạu bé con sọ* bò cà cỗ, và cạu nàó 
cạu áy chạy trốn cho mau. Lúc ấy thật là nhộn nhạo 
hểt sức nhirng mà khổng lâu, bờã vì đirợ-c một 
chốc thì trong nhà nhửng trè tan đi Jhết cà. 


(Còn nôi theo nứa). 



ments; des tasses, des bagaetles et les autres usten 
siles* inđispensables pour un íestin. On ẻtala le tout 
sur la cour de la maison, parsemée de charbon et 
de còmbustibles embrasés sur lesquels cuisaient 
encore des morceaux de viande. La fumẻe raontait 
jusqu au ciel eỉ 1’odeur de la chair grillẻe se rẻpan 1 
dait dans tout le voisinage désert. 

Les prẻparaũfs du fesũn furent poussés avec une 
activitẻ íébrile et gràce au zèle de tous, il íut 
bientôt prêt. 

Joyeux, on com moc I li fốle; les mì ts íurent 
trouvẻs dẻlicieux. On mangeait et on buvait tant 
qu’on pouvait, et on élait tout à la fête lorsque 
Đinh Giục, très redoutẻ de Binh Tiến-hoàng, rentra 
soudain; ce fut comme. un coup de foudre au mi- 
lieu du ciel bleu, car psrsonne ne 1’attendait. 

Pris de peur, nosVpetits convives abandonnèrent 
le. destin; chacun de s’enfuir au plus vite. Le 
tumulte était à son comble mais dura peu, car en 
U1) instanl la maison futí*í«etQìplèteinent ẻvacuẻe. 


(A sttivre). 
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10. — KBỒNG NÊN DU BANG. 


Chằng có sự gì vô ích hơn là sự- du đãng. 

Người la lúc còn trẻ tuổi, là lúc chưa phài lo 
nghĩ việc cừa việc nhà gì, thì phải chăm học, để 
ngày sau biết một hai tí ganh đua vứi đừi. Néu 
khống làm như thể mà cứ ham chcri và vui thú vô 
ích, đến lúc nhởn lên khổng biết nghề nghiệp gì, 
thì chằng có thề nào mà biết đường làm^thrèaog 
ăn được. 

Lúc bấy giừ mứi tiếc thủa trẻ, và lúc bấy giừ mới lại 
muốn đí học, nhưng mà không sao đưực nứa, vì 
lúc ấy đá quá đi rổi. 

Cho nên chắc phải vất và khổ sừ, bừi rằng 
nhứng ngưừi làm biếng vk nhứng người ham choi 
là ắt phài thể cà. 
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10. — ENFANTS, N’AIMEZ PAS LE JEU. 


Ĩ1 n’y a rien qui soit plùs inutile que le jeu. 

Dans vơtre jeunesse, pendant que vous n’avez 
encore aucun souci de íamille, vous devez ẻtudier 
ardemment afin de vous préparer pour la lutte 
de la vie. Si vous ne le íailes pas et si vous vous 
abandonnez à des amusements et à des disí.rac- 
tions inutiles, vous ne connaỉtrez aucun mẻlier quand 
vous serez grands, et vous serez incapables de 
gagner votre vie. 

Vous regrelterez alors votre jeunesse et vous 
voudrez revenir à 1’école pour travailler, mais vous 
ne pourrez plus, car ce sera trop tard. 

Vous íomberez certainement dans la misère qui 
ouvre ses portes à tous les paresseux, ainsi qu’à 
tous ceux qui aiment le jeu. 
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11. — TRUYỆN ÕNG VƯƠNG Hí, LÀ NGƯỜI NHÃN BỬC. 


Ống VtrơNG Hr, ngưừi ừ huyện An-định, trưức là 
con nhà thật nghèo; rồi sau ông ấy dân dần dircrc 
nên giàu có lắm. 

Ổng ẩy là ngircri thật rộng bụng, chằng cứ ai, 
hế có việc gì nhờ đển ông ẩy, thì ông ấy cúng giúp 
đó* cho cà. 

ồng ấy cho ai cái gì cũng không có lòng tiếc. 
Cũng .có khi ống ẩy giúp cà nhứng trấu bò và thóc 
lứa cho nhúng ngiròi làm ruộng phải bấn tứng. 

Nhiều khi ống ẩy nghi trong bụng rằng: ĩNéu 
bây giừ mình có cùa mà không giúp cho kè nghèo, 
ngộ nay mai gập phải vận đen, cùa hểt rổi thì dảu 
mình có muốn giứp ai, cũng chằng giúp đircrc nửa. » 

Con ông ẩy là ổng VtrơNG-DOÁN-THĂNG cúng là 
người nhân đức lắm. 

Ông V [TƠNG-DOÃN-Thăng thường nói ràng: ((Mình 
mà khoan hòa, thì tự nhiên làm cho người ta 
khuây giận. Mình mà nhún nhưừng, thì tự nhiên 
người ta không ai dám tranh cạnh vứi mình » . 
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11.— VƯƠNG HI, LE CHARITÀBLE. 


'Vữ-CTNG Hi, habitant du huyện de An-định, ẻtail 
d’unê famille très pauvre. 11 avait acquis peu à peu 
une assez grande íortune. 

Gelait un homme très généreux. il venait en 
aide à tous ceux qui avaient besoin de son 
secours. 

11 n’ẻprouvait aucun regret en donnant quelque 
chose à son prochain. II đonnait même des buííles, 
des boeuís 011 des grains aux cultivateurs nécessiteux. 

Souvent il disait ceci en lui-même: « Si, pendant 
que je suis riche, je ne secours pas Jes pauvres, 
je n’aurai plưs le plaisir de le faire le jour où, par 
une malchance, ma íortune aura été dissipẻe. » 

Sòn íỉls, Vơ'0 'NG-DOÃN-Thăng, était ẻgalement un 
homme très vertueux. 

II fit la réũexiqn suivanle: « Quand on se montre 
aíĩable, 0 Ĩ 1 apaise d’avance la colère d’autrui. A 
celui qui a 'de rhumilitẻ, les autres n'oseront 
jamais chercher dispute. » 



lá. - TRUYỆN YUA ĐINI1 TIÊN-HOÀNG CÒN BÉ. 

(Bài nôi và là bài cuối cùng). 


Ổng Đinh Giục thấy những ltrn đá làm thịt và đã ăn 
mất, thấy nhứng mành siromg và nhữ-ng miếng thịt 
thừa lại, thấy những vết tiết khắp cà và xét thấy 
đá hại vô kể, mà trong nhà đồ đạc thì tung toành 
bừa bái, lấy làm giận lắm, bèn đi đuổi bắt ống Đinh 
BỘ-lính, thì ông ẩy đá chạy trốn rồi. ông chú cán phải 
đánh mắng cháu một trận ró ra việc, để trừng trị 
sự nó đá nghịch bậy nhtr thế. Bửa cháu sợ điên 
lên, vừa khóc vừa kêu, cố ra sức chạy đi trốn 
cho khòi phài đòn. 

Nhirng mà chạy nũng vố ích, vì ông chú đã sắp 
theo kịp; mà khi đứa cháu chạy vản kêu van đến 
một nghìn nhài, nhưng mà ông chú cũng mặc 
không nghe, ông Binh Giục tay cằm một thanh' tre 
thật to, chực sắn để đánh cháu, mà anh cháu tội 
củng đáng đánh; ông ấy mặc kệ cà những nhời 
xin cùa mẩy đứa trè bạn tên là Binh Biển và 
Nguyễn Bặc, hai anh này cố xin mái đề ống ấy xá tội 
cho anh kia. 

Chi một tí nữa thì anh kia khổng sao khỏi phải 
đòn đtrợc, vì còn cách chú chì có một thôi ngắn 
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12. - L’ENFANCE DU ROI ĐĨNH TIÊN-HOÀNG. 

(Suiíe et fin). 

Yoyant ses porcs • ẻgorgẻs et dẻvorẻs, des 
fragments d’os, des lambeaux de chair, des taches 
de sang partout, après avoir considérẻ les dégàts 
sans nombre commis et le dẻsordre amenẻ chez 
lui. Binh Giục fut transporlẻ de colère et se mit à 
la poursuite de Binh BỘ-lỉnh qui avait pris la fuite. 
Un châtiment exemplaire ẻtait nẻcessaire pour 
punir 1’impudence de son petit neveu. Pour y 
ẻchapper, ce dernier, fou de terreur, pleurant et 
criant, cherchait à se sauver par une course 
eíĩrénẻe. 

Mais c’ét,ait en vain et il allait être rattrapẻ par 
son oncle qui restaịt insensible, malgrẻ les mille 
prières que lui adressait le garnement dans sa 
course. Binh Giục, un ẻnorme bambou à la main, 
était prêt de lui administrer la correction qu’il 
mẻritait, indiíĩẻrent à 1’intervention de deux petits 
camarades BiNHBiỂN (1, et Nguyễn Bặc 1 (2) ,qui s’efforgaient 
dobtenir de lui le paudon des fautes commises. 

Encore un peu et la correction ẻtait inẻvitable; 
une petite distance sẻparait encore Binh BỘ-lĩnh de 


(1) Binh Biển -j* |ịị). 

(2) Nguyễn Bậc $71' 'ÈQ- 
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nữa thì đển' một C011 sỏng sâu và rộng, òng Bộ- 
ÚNII lúc ẩy đá nhọc lừ đi rỗi, mà đircrng đi thì- có 
con sông ngăn lại không sao đi đưực, phải lội quầ. 

Thỏi lúc bẩy giừ khỏng còn mong trốn được nứa, 
nhưng mà ồ lạ thật! có một con rồng nhớn lúc 
ấy nổi ngay lên trên mặt nưức, và vưưn mình 
dài ra ngang sống như là nằm ừ đẩy. ông BỘ-LÍNH 
cứ vứng lòng và không sự hái gì, đi ngay lên 
trên lưng con rỗng để chạy mau. sang bừ bên kia, 
mà con rổng lúc ẩy hình như là lành lắm. 

Ổng Đinh Giục thấy rỗng hiện lên như thế, khiếp 
sự, vội vàng chạy trốn và lộn về nhà, không dám 
đuổi theo đứa cháu can dừm ẩy nứa, mà cái gì nó 
cũng chằng sợ “chì SỌ’ chú mà thối. 


Lức đến bên kia sông rồi, ống BỘ-LĨNH đi trốn và 
núp ừ trong núi đưực ít lấu rồi lại về tự thứ vứi 
ông Binh Giục đề xin chịu tội đánh mắng. Nhưng 
mà ống chú lúc ấy đá nguổi giận rỗi, và thấy cháu 
đá hối lại thì động lòng thưưng và tha tội cho nó. 


Những bạn lúc bẻ cùa vua Đinh Tiến-hoàng, là 
ống Đinh Điển và ộngNGDỸẾN BẶC, về sau cúng theo 
ông ẩy đi đánh giặc có nghĩa lắm. 
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sori oncle íurieux, qui lous deux s approchaient du 
bord d’un íleuve profond et large. &INH BỘ-LĨNH 
étâit' harassẻ de íatigue et !a roule était barrẻe par 
le íleuve qu’il íallait traverser ù la Iiage. 

Tout espoir de se sauver ẻtait donc vain, mais 
ô miracle! un dragon gigantesque surgit à ce 
mơment de l’eau et étend son long corps à travers 
le cours d’eau, comme pour s’y coucher. &INH 
BỘ-LĨNH court vite sur la rive opposée, marchant 
avec coníỉance et sans aucune crainte sur le dos 
de 1’animal qui lui semblait inoffensif. 

A. cette apparition, ÔINH Giục, stupéfait et pris 
de peur, s’enfuit précipitamment et s'en retourna 
chez lui, nosant conlinuer sa poursuite contre ce 
neveu courageux que seule la crainte respectueuse 
de son oncle avait pu eíĩrayer. 

De 1’autre côtỏ du Aeuve, &INH BỘ-LÍNH se sauva 
ẻt se cacha dans les montagnes pendant un certain 
temps, puis il revint se soumettre volontairement 
aux châtiments que &1NH Giợc voudrail lui rẻserver. 
Mais la colère de ce dernier ẻtait calmẻe, et très 
ẻmu du sincère repentir de son neveu, il lui par- 
donna. 

Les camarạdes d’enfauce de BINH Tibn-hoàng, 
Đinh Điển et Nguyễn Bặc, devinrent par la suite ses 
compagnons đ’armes les plus dévouẻs. 
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Hai ông ấy lúc ra khai cuốc thì là những tướng 
vỗ lài, và đến khi lập được nưức rổi thì là những 
tưứng văn khéo trị nưức, hai ông ấy giúp' cho 
nhà Binh được nhiều việc lớn, và nhà Đình mà 
lập nên đưực cúng là vì công hai ông ấy nhiều lắm. 


HẾT QVYEN THỨ NHẦT. 


—»S$ZT— 



- 49 - 


Bons généraux pendant la conquête et habiles 
honames d’état quand le royaume fut fonđé, ils 
rèndirent de grands Services à la dynastie des 
Binh, dont ils contribuèrent pour une large part 
à rẻlablissement. 


FIN Dư !«>• LIVRET. 
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KHAI BỒNG TẠP DẤN 



NHỜI CẢO BẠCH 


Sách « Khải-đỗng-tạp-dẫn » này lĩlri vừa mới in ra 
tlủ đã bán hểl ngay. 

v\ nhiêu ngwời có lòng tốt muốn xem sách đy, cho 
nền tôi lại nhừ in ra hai nghìn quyển nửa. 

Bản in lăn thứ hai này, tôi đã thềm vằo nhiêu bài 
mới, mà những bài cũ thĩ tôi củng có sứa lại, và lòi đã 
chia ra lầm hai quyền. 

ước gì sách nhó này mì giúp cho tré con ta đurợc 
ích lợi ít nhiều , thì tôi lăy làm, vui lòng lám. 

Bỗ Thận. 


Làm tại lỉằ-nội, ngày nguyên đán năm hluh-ngọ, 
niên hiệu Thành-thái thứ murời tám. 



A VIs AU LECTEUR 


La première édỉtion de nos « Contes et Moralitẻs Anna- 
miles® (í) a été compỉèlement épuisée dès les premiers 
jnurs de leur apparition. 

Le bon accueil dont ils Oììt été ưobịet de ỉa part du 
Public nom encourtụie à les faỉre réimprimer. 

Ả celle deuxième édition, novsavom apporté denotables 
changements. Notre petit ouprage, complété par pìusieurs ■ 
textes nouveaux, a été revu et divisé en deux livrets. 

Puisse nolre modeste travail tìffrir quelque intérêt 
et rendre Service à nos ịetines Compatriotes, ce sera notre 
récompense. 


Bỗ Thận. 


Hanoi, le % janvier' 1906. 


(1) Bien que quelques-uns de nos contes soient d’ofigine chinoise 
ils n’en sont pas moins eonsidérés comme des contes annamites. 
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Ong Hoàng Thưỉrng 
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ngưừi ta. 

Ay thè... 
tham thiet. 
có may lá. 
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2« LIVRET 


TABLE DES MATIÈRES 


Avis au Lecteur. 

1. — Jeunesse de Mencius. 3 3 

2. — Soyons inođestes. 7 

3. — La íorce, quand elle n’est pas einployée intelligemment, 

est sans valeur. .. . 9 li 13 

4. — L’utilité de rẻtude. 15 17 

5. — L’eau renversée à terre peut-elle être recueillie . 19 21 

6. — Richesse etbeauté sontdeux poisons pour 1’homme. . . 23 

7. — Principaux devolrs de 1’homme. 25 27 

8. — Une bonne action peut toucher le coeur endurci d’un 

malíaiteur. 29 31 33 35 

9. — ưexemple qui vient de haut est vite suivi par le peuple. 37 39 

10. — Un noble héritage. 41 43 

11. — Un choix douloureux. 45 47 

12. — Quelques feuilles di « ngẫi-củ-u » échangées contce un 

grade de mandarinat. 49 51 53 


ERRATA 


Pages 

TEXTES 

HQQQH 

Lire 

15 

4, 3e et 4e lignes 

des vertus Cardinal es(l) 

des vertus cardinales(2) 

15 

4, 4 e ligne 

les Iois communes (2) 

les Iois communes (1) 

19 

5, (titre) 

a terre 

à terre 

25 

7, 19« ligne 

vous en ètes 

vous en ỏtes 
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1 , 

1. — TRUYỆN LÚC ÕNG MẠNII-TƯ CÒN BÉ.. 


Ổng Mạnh-từ sinh vào đời Chìển-quổc, lúc bấy 
giừ nhà Chu đá suy, vua chì làm vì, không có 
quyền, cho nên các nưức Chir-hâu khi ấy đánh 
nhau lộn bậy, chằng còn nước nào biết tốn mịnh 
Thiên-từ nửa. 

Sinh ông ẩy vừa mới đưực một năm, thì bổ 
ông ẩy mẩt. Mạ ông ấy làm yighề dệt vài đề kiếm 
ăn. 

Lúc nào bà ấy cũng chì chăm chút vẻ việc dạy 
con mà thôi. 

Đến khi ông ẩy lên năm, sáu tuổi,- thì ông. ấy 
xem thấy ai làm cái gì cúng hay bắt chiéc. 

Ông ẩy ừ láng giềng ngưừi làm thịt lựn, lúc 
chơi nghịch ông ẩy cũng bắt chiếc già cách ữọc 
tiết một con lựn. Yà mạ ống ấy thấy thể buồn ràn 
lắm, bèn dọn nhà đi ừ chỗ khác, bào rằng ừ gần 
chỗ ẩy thì htr mất con, không dạy bào đưực. 

Nhấn tính con hay bắt chiếc, bà mẹ muốn dong 
cho con, bèn trọn một ncri gần những người bọc 
trò, đề cho con cũng bắt chiếc học như những 
n gưừi ấy. 
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1. — JEUNESSE DE MENCIUS. 


Mencìds ẻtait né dans la période de la déca- 
dence de la dynastie des Chu qui ne rẻgnait que 
nominalement, spectatrice impuissante des guerres 
que se íirent entre eux ses royaumes tributaires 
ne reconnaissant plus rạutoritẻ des empereụrs, 
délẻgués du Giel. 

11 était âgẻ d’un an à peine, lọrsque son pẻre 
mourut. Sa mère gagnait sa vie en tissant. 

La paríaite éducation de son .íỉls était la prin- 
cipale préoccupation de tous ses instants. 

Lorsque le íutur grand moraliste atteignit 1 age 
de 5 ou 6 ans, il aimait beaucoup à imiter ce 
que íaisaient les autres. 

Yoisin d’un boucher, il fìt, en s’amusant, le 
siraulacre de 1’abaíage d’un porc. Et sa mère, très 
chagrinẻe, démẻnấgea dans un autre endroit, trou- 
vant ce voisinage nuisible à son ceuvre éducatrice. 

Youlant donner sainement libre cours à son 
instinct imitateur, elle choisit à son fils des ẻtu- 
diants ,pour voisins et il les imilait en étudiant 
comme eux. 
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Cỏ một hôm, ông ẩy cứng đi chơi nhơ. các đứa 
trè khác, đùa nghịch, khống học. Bà mẹ-thấy thế 
nổi giận lên, không dệt cừi nửa, và quát mắng ông 
ẩy ràng : « Hẽ con không họe, mẹ không dệt vài 
nứa, thì con phài chết đói.». 

Ồng Mạnh-tờ vổn hiền lành và dẻ dạy, thấy inẹ 
bào thế nghe ngay, rổi lại đi học nhơ những 
ngơời láng giềng. 

Thùa bé ông ẩy học hành nhiều lắm, hóa ra đến 
Mc nhớn, ông ấy chờ nên một ngơời đại-hiền, 
biện bác nghĩa lý tài lắm, và chuyền đơợc đạo 
chính cùa đớc thánh KhỔ.xg Phư-tờ, 

Nểu ông ẩy đơợc nhơ thể, là nhờ bà mẹ đâ 
khéo dạy dỗ tờ lức ống ấy còn thật bé. 
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Un jour, comme le font le plus ordinairement 
les enfaủt3, il s’amusa et n’étudia pas. Sa mère le 
voyant ảinsỉ, se mit en colère, cessa de tisser et 
lui dit à haute voix: « Si tu ne travailles pas, mon 
'fils, je ne tisserai plus, et tu mourras de faim.» 

Mencids, soumis et docile, obẻit à la volonté de 
sa mère et se remit à ẻtudier, comme le faisaient 
ses voisins. 

Jeune, il aVait beaucoup travaillẻ; grand, il de- 
vint un illustre moraliste et un des plus cẻlèbres 
propagateurs des doctrines de la morale de KhỒng 
Phu-tìt (Confucius). 

S’il devint illustre, c’ẻtait grâce à sa mère qui 
avait si bien dirigé son éducation pendant sa’tendre 
jeủnesse. 



2. — TẰ PHẰI NÊN KHIÊM TỒN. 


Thường thưừng khi ngưừi ta biét được một hai 
điều, thì đá tưừng mình là thông thái, và coi 
nhứng ngưừi khác như đồ ngu dốt. Cho nên mìnli 
ra,mặt kiều ngạo với nhứng ngưừi cùng loài mình; 
nhưng mà chằng biết rằng như thể thì ai ai cũng 
ghét. 

Kè kiêu ngạo khổng bao giờ biết thêm đưực điều 
gì mứi, mà nhứng nểt xấu cùa nó thì cứ còn lại* 

Dấu mình đưực thông thái, cúng phài nên nhún 
nhưcrng, thì ai ai cúng yêu mển, mà mình có điều 
gì khổng phài, người ta cũng chì bấo* cho ; vì ,’ờ' 
dưới thề gian này, dảu những ngưừi thật sạng 
trọng, cúng chằng ai dám khoe rằng mình khồng 
có điều xẩu. 
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2. — SOYONS MODESTES. 


Souvent, quand on a acquis quelques connais- 
sances, on se eroit un savant et on considère les 
autres comme des ignorants. On se montre alors 
orgueilleux envers son prochain sans se rendre 
compte qu’on est ainsi dẻtesté de toút le monde. 

L/orgueilleux ne peut plus acquẻrir de connais- 
sances nouvelles, tandís que tous ses dẻíauts lui 
restent. 

Quoique vous soyez inslruits, soyez toujours 
modestes, on vous aimera, puis on vous montrera 
•vos déíauts dont personne ici-bas, fut-il des plus 
célèbreSí ne peut prẻtendre être exempt. 
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3. — KHOE MÀ KHÔNG KHÔN CŨNG CHANG LÀM Gi. 


Thùa xưa có hai người đi kiếm cùi trong rừng; 
đến chố hang hồ, cổ hai con hồ con, mà con hổ 
mẹ thì đi kiểm ăn vắng. Hai người ắy mỗi một 
người bắt, một con hổ con, và mỗi một ngưừi trèo 
lên một cái cấy cao. 

Hai cấy mà hai ngưừi kiểm cùi lên ần như thé, 
thì cách xa nhau độ mưừi thừức. 

Sau một lúc, con hồ mẹ về hang, không thấy 
con đâu nửa, giận lắm, vội vàng đi tìm con. 

Lúc bấy giờ ngưừi kiếm cùi ừ trên cấy gần đẩy; 
mứi bóp con hồ con đề cho nó kêu lên. Con hổ 
mẹ nghe thẩy tiếng kêu, ngừng mắt lên trông 
tháy con. Giận lắm, nó mới nhầy trỗm ngay đến 
gốc cây và kêu râm cà giừi lên. Nó vừa gầm vừa 
lấy móng chưn sắc nhọn cào bới cây, muốn cho 
cây đồ xuống ; hình như nó bào người ừ trên 
cầy rằng : 

<t Mày phải già con tao ngay, không thì tao làm 
cho mày phài ngá xuống và cây củng phài đò 
xuống, rổi tao cắn tao cào, mày đển chết. » 
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B. — LA FORGE, QUAND ELLE ÌVEST PAS EMPLOYÉE 
INTELLIGEMMENT, EST SANS VALEUR. 


Jadis, deux bủcherons cherchaient du bois dans 
11 ne íorêt. Ils vinrent à un repaire qui cachait deux 
petits tigres, dont la mère était allẻe à 1’aíĩùt- Cha- 
cun des bũcherons prit un des petits et grimpa sur 
un grand arbre. 

Les deux arbres, sur lesquels les bùcherons 
s’ẻtaient réfugiẻs, ẻtaiení distants 1’un de 1’autre d’une 
dizaine de pieds. 

Peu après, la tigresse regagna sa demeure et n’y 
trouvant plus sa progéniture, elle se rait à sa 
recherche, pỉeine dfr fureur. 

A ce moment, le bủcheron qui ẻtait sur 1’arbre 
le plus rapprochẻ, excita par de violents agacements, 
le petit tigre à crier. La ínère, entendant les miau- 
lements, leva les yeux et vit son petit. Rendue 
íurieuse, elle bondit au pied de 1’arbre, en assour- 
dissant lair de ses cris fẻroces. Elle rugit, cherchant 
par ses griíĩes puissantes à arracher 1’arbre et à le 
dẻraciner; elle semblait dire, à 1'homme placẻ au- 
dessus d'elle: 

«Rends-moi de suite mon petit; sinon J& te ferai 
tomber avec Parbre et tu mourras sous mes dents 
et mes griíĩes. » 
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Người kiếm cùi ừ bên cấy kia lại cũng làm cho 
con hồ con, mà anh ta đá bắt lên đấy, phài kêu lên. 
Con hổ mạ nghe thấy tiếng nó kêu, trống chung 
quanh mình, lại thẩy nốt con hổ con nứa ừ trền 
cây cạnh đấy. Con hổ mẹ vừa nhầy đến đấy vừa 
gầm rít và muốn làm cho cấy đổ xuống, cũng như 
ìà nổ vừa múi làm ừ cấy bên này. 

Hai anh kiếm cùi ta, hết anh nọ đến anh kia, cứ 
làm cho hai con hỗ con ẩy kêu lên nbir thế, để bắt 
mẹ nó phải chạy đi chạy lại thì thọt ỉr cây bên nọ 
sang cầy bên kia luôn luôn. Hai người ấy cứ làm 
trò ẫỵ lâu mái, mà con hỏ mẹ thì cứ gẫm rít và đi 
đi lại lại, chằng lúc nào dìrng chirn, mà cũng chằng 
lúc nào nín tiếng. 

Vẻ sau nó dần dản chưn chạy một chậm đi, miệng 
lịếu một nhỏ đi. Hết sức, tắt hưi, phải lả xuống 
đất, nằm xóng soài ra, không cụ Cựa đưực nứa. 
Lúc bẩy giừ hai anh kiểm cùi ta ừ trên cầy mới 
leo xuống, thì thấy con hổ cái đá chết rói. 


CẦU TỒNG LUẬN. — Nh ứng đứa ngu dạì cạy 
mình là khòe, chọ-n mắt giư dao, tưừng nó giận aị 
thì nó có thệ ăn thịt ngưừi ấy đưọ-c ngay. Nhưng 
mà ngưừi khốn, người ta cứ mặc kệ^ chằng ai thèm 
đo sức với chúng nó. 
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Le second bủcheron, perché sur 1’autre arbre, fỉt 
à son tour crier lè petit tigre qu’il avait enlevé. Ses 
c'ris íurent entendus de la mère, qui regardant 
aùtour d’elle, vit son deuxième eníant sur 1’arbre. 
voisin. Elle y bondit en rugissant et voulut le déra- 
ciner comme elle 1’avait fait pour 1'arb're qu’elle 
venait de quitter. 

Nos deux bùcherons íỉrent crier ainsi, l’un après 
l’autre, les petits tigres qu 5 ils avaient enlevẻs à 
leur mère et obligèrent celle-cỉ à faire la navette 
d’un arbre à l’autre. Ils continuèrent longtemps ce 
manège, tandis que la tigresse allail et venait.en 
rugissant, ne prenant aucun repos ni dans sa 
course ni dans ses cris. 

A la fỉn, sa course se fit de moins en moins rapide, 
ses cris de moins en moins bruyants. Sans force, 
Thaleine ẻteinte, elle saíĩaissa sur le sol, son corps 
s’étendit de tout son long, sans mouvement. Nos 
deux búcherons descendirent alors de leurs arbres 
et trouvèrent ranimal morũ 


MORALITẺ. — Les insensẻs qui vantẻiit leur 
force, les yeux grandement ouverts et le couteau à 
la raain, croient pouvoir dẻvorer sur le vif celui 
qui est l’objet de leur colère. Mais l’homme sage 
ne boúge pas el refuse de se mesurer avec eux. 
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Những đứa ẩy cứ cổ dùng sức hung hăng vố ích 
như thể, thì chóng hại mình lắm. Chúng nó thẩy 
rằng chằng ai muốn chống lại, thì tưừng mình 
là ngưừi đáo để lắm, nhưng mà không biết rằng 
chúng nó cúng giổng như là con hồ cái đá nói ò* 
‘trong truyện này. Con hổ cái ẩy tưừng rằng làm 
dứ tợn thế thì hai người kiếm cùi phài khiếp. 
Nhưng mà hai anh ta ohà sợ gì sổt, lại trêu ghẹo 
con hồ ấy đề mình đưực vui thích và đề cho 
nó phài hại. 
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Ges íougueux s’épuisent vite en démontrant 
inutilement leur force menaẹanle. Yoyant que per- 
•sonne ne se dìt leur adversaire, ils se ílatt.ent d’être 
•extrêmement redoutables, mais ils ignorent qu’ils 
■ressemblent à la tigresse dont il est parlé dans la 
fable. Elle croyait, par sa íẻrocité, venir à bout des 
deux bùcherons. Mais loin d’être terriíỉẻs, nos deux 
hommes agacèrent, au contraire, leur ennemie et se 
distrayèrent à ses dépens. 
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4. — HỌC LÀ CÓ ÍCH. 

-*- 


Trong tát eà các cồng việc ngưừi ta làm ỏ* trên 
đài này, thì việc học là có ích hom cà. 

Học thì trước là biểt đưực cưưng thưừng C2) 
luân lý, sau là biết được cách làm ăn, sau nữa là 
biết được nhứng việc hay việc dừ' các đừi trước. 


Cho nên người ta Mc hãy còn trẻ tuổi phài 
chăm học, bao giờ cúng phải chuyên cần việc họe 
luốn luôn, không nên sao nháng lúc nào. 


Như thể thì chằng bao giừ là chằng đưực hay 
mái ra, rổi sau mứi đưực nên một ngưừi thống 
thái và có ích lựi cho nước mình. 

_i__ 


(1) cềttế là rTjpnãla"ìnột cái cỊ^đỗ 

vào đày. Ba dtrờng làiíhững dường này : 


cho các cái khác chằng 


Một là vua làm dic-ờng cho bẩy tối; 
Hai là cha làm dtrờng cho con ; 

Ba là chồng làm dư-ò-ng cho vợ. 


chịt 


(2) Thurìmg là ngũ thu-ờng, nghĩa là năm điển cốt người ta vẫn có, là những 
điều này: 

Một lả điêu nhân, là bụng yẻu ngưòi; 

Hai là điêu nghĩa, là làm điều hựp nhẽ phâi; 

Ba là điều lễ, lả có lễ phép ; 

Bôn là điều tri, là biết điếu phẫi nhẽ trái; 

Năm là điều tin, là bụng tin thực chẳng Sãi. 
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ể. — I/UTILITÉ DE L’ÉTUDE. 


De toutes les occupations auxquelles se livrent 
leshommes de ce monde, 1’ẻtude est la plus utile. 

L’étude permet de se pẻnẻtrer des vertus car- 
dinales d) et de connaĩtre les lois communes $) à 
1'homme, elle nous apprend les moyens de gagner 
notre vie et elle nous enseigne ce qui s’est passẻ 
dans les dynaslies antẻrieures. 

ơest pourquoi quand ơn est encore jeune, on 
doit se montrer studieux; sans cesse on doit s’ap- 
pliquer à rẻtudẹ, sans jamais se lasser. 

De cette facon, on ne cesse de se perfectionner 
et plus tard on devient un hotnme instruil et utile 
ả son pays. 


(1) Les Trois lois communes à rhomme í!ỉ| sont: 

1° Ễ ^ s IH ) la loi de la sujétion dn sujet à 1’égard. de son prince ; 

2° 3C M > — du flls à 1’égard de son père ; 

3° — de la íemme à rẻgard de son mari. 

(2) Les Cinq vertus cardinales 3Ì sont: 

1» in ) 1’Amour du prochain ẩỄ A pỊI iz, d’après la détìnition de 
Hàn Dữ lạ ;§£ ; . 

2o Ệ|, le même Amour maniíestẻ selon les convenances íĩ M ẵ Ẩ 

ỉ. lít ậi; , daprès la déíỉnition du même philosophe; 

3° ĩi ,*4a Politesse; 

4° ậ? J la Raison ; 

5o iỆ , la Sincéritè. 

/ 
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Nếu lúc nhò mà chằng học, thì đến lúc nhớn 
không phân biệt điều hay điều dò* đirục. 

Trong việc học có bốn điêu chính, học trò cần 
phải làm: 

Một là phài siêng năng; 

Hai là phải suy xét; 

Ba là phài vằng nhừi thày' 

Bốn là phải thấn thiểt với anh em bạn đổng học. 

Học mà không chăm, thi chằng bao giờ tẩn tới 
lên được; không biết suy xét, thì chằng bao giờ 
hiểu nghía lý đưực. Không vâng nhừi thày, thì 
những nhcrikhốn nhé phài cùng nhũng nghĩa hay 
thày giảng dạy cho, chằng bao giừ mình biết đirục. 
Còn như không thằn thiết vứi anh em đổng học, 
thì khi mình có cần gì đển ngưừi ta, chằng ai ngưcri 
ta giúp dứ mình. 



— 17 — 


Si, petit, on nétudie pas, grand, on he pourra 
distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. 

11 y a quatre principales conditions qu’un bon 
ẻlève doit remplir: 

1° être studieux; 

2° mẻditer les enseignements ; 

3° obẻir à son maĩtre; 

4° se lier intỉmemenl avec ses condisciples. 

Sans être studieux, on ne fait aucun progrès; 
sans méditer les enseignements, on ne comprend 
jamais le sens ni la raison des choses. Sans obẻir 
au maĩtre, on ne peut proíìter ni des conseils ni 
des explications qu’il donne. Eofìn, sans liens d’a- 
mitié avec les camarades de classe, point d’aide 
ni de soutien quand on est dans le.besoin. 
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5. — NƯỚC BA BO XUÔNG Ếa^RÔI gổ thề nào lại 
BÔC LÊN Bược NƯA KHỔNG? 


Ờ bên Tàu, đòi nhà Hán, cỗ một ông tên là Ceu 
Mái-thần, ông ẩy là người chịu khó học lắm. 


ỏng ấy nhà nghèo cùng lắm, phài đi vào rừng 
hay là lên núi kiểm cùi đề bán lấy tiền ăn. Bận 
nào ông ẩy đi kiểm cùi, cúng đeo một quyền sách 
vào trong mình, đề tay thì bó cùi mà miệng thì 
đọc sách. 


Đến khỉ đưực cùi gánh về, lại treo quyền sách lèn 
trên bó cùi, để mắt thì nhìn mà chưn thì đi. 
Chằng cỏ lúc nào là' lúc ông áy dìri việc học. 


Khốn nạn ống ẩy lại phài một người vự bất 
nhân. Thấy ỏng ẩy nghèo khổ thế, nó xin bỏ ông 
ẩy, để nó đi. ăn ừ với một ngưừi chỗng khác. 

Ổng ấy khuyên dố thế nào nó cúng chằng nghe, 
cứ bò ống ẩy, rồi đi lấy một ngưừi chồng giàu. 

Được mẩy năm, ông Chu MÃi-thần đi thi đỗ Tién- 
sĩ; rồi đưực bồ làm quan Thái-thú ngay giứa phù 
chỗ người vự cú ồng ẩy ừ vói chồng sau nó. 
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5, — L’EAU RENVERSÉE A TERRE PEUT-ELLE 
ÊTRE RECUEILLIE ? 


En Chine, sous la dynastie des Hán, vivait unj 
homme connu sous le nom de Chư MÁi-thần. II se 
donnait beaucoup de peine pour son instruction. 

Très pauvre, il ẻtait obligé de gagner sa vie avec 
le produit de la vente du bois qu’il cherchait 
dans la forêt .ou sur les montagnes. Ghaquè fois 
qu’il allait chercher du bois, il apportait avec lui 
un livre, afin de pouvoir lire pendant' que ses 
mains travaillaient à faire des íagots. 

Quand il revenait avec son bois, ỉl~ accrochait 
son livre aux fagots qu’d portait et toìlt en mar- 
chant il lisait. A aucun moment il ri’aềandonnait 
rẻtude. 

Malheureusement il avait une mauvaise íemme. 
Le trouvant dans cette situation extrêmement pau- 
vre, elle demanda ả se sẻparer de lui pour aller 
vivre avec un autre mari. 

Malgrẻ les exhortations de son ẻpoux, elle le 
quitta et alla se remarier ayec un richard. 

Au bout de quelques annẻes, Chu MÂi-thắn fut 
reẹu docteur et nommẻ préfet du dẻpartement qu’ha- 
bitaient la mẻchante íemme et son nouvel époux. 
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Chị chàng ta nghe thấy tin thể, bèn đến kêu van 
ổng ấy xin lại về tái hựp. 

Nhưng mà ống Chu Mấi-thẳn bảo nó ràng: « Tao 
thừ lẩy một bát nưức đầy đồ xuổng đẩt, nếu mày 
có thề lấy tay mà vét đirợc hết cà nưức lên 2 thì tao 
lại lấy mày làm vợ í 1 ))). 

Chị chàng ta thẹn đỏ mặt lên, lạy ổng ẩy, rồi đi 
ra đâm đàu xuống sống tự* tù*, ông ấy bào ngircri 
vớt xác lên và đem chốn. 

Về sau có một ngưừi hay chứ, đi qua đấy, thấy 
trên mà chị chàng ấy đây những cỏ đen, chứ 
cồ nó khống xanh như trên các mà khác. 

Ngưừi hay chứ ấy có đề lến trên cái mà ấy một 
bài thư bốn câu, đá dịch ra như sau này : 

Đầy mắt đen xì nấm mộ xua, 

ì® í® m w - ■£ ỈIÍ 

Nghìn năm cốt nát xẩu còn trư. 

4- ¥ * * m * 

Mẩy nhừi cặn kẽ cho người biết: 

T ¥ & m A m m 

Tấm cám cùhg nhau đến tóc tư.' 

Ũ ìỉ? íi m ổ M 


(1) Người đòn bà đã tliầt tiết vửi chổng thì cũng ví như một bát nưỏ-c đă đồ 
xuồng đằt rổi, cliẫ tài nào lại vét lên được nữa. 



Ạ cette nouvelle, celle-ci vint implorer sa pitiẻ et 
deraanda à retourner S011S son toit. 

Mais Chu Mâi-thvn lui dit: « Je te reprends pour 
ẻpoase si tu peux recueillir, avec tes mains, toute 
l’eau remplissant cette tasse que je vais rẻpandre par 
terre (1) ». 

La femme, rougissant de honte, le salua et parlit. 
Elle se donna la mort en se jetant dans le Aeuve. 11 
fit pêeher son cadavre et 1’enterra. 

Plus tard un lettrẻ, passant par là, vit son tom- 
beau couvert d’herbe d’une qouleur noire, au lieu 
đ'être verte comme sur les autres tombeaux. 

II inscrivit sur ce monument une pièce de quatre 
vers dont voici la traduction : 

« En pleine vue est ẻlevẻ un tombeau couvert 
d'une herbe noire, 

« Où fut enterrẳ pour toujours le corps d’une 
femme dont la honte cependant ne pourra jamais y 
être enterrée- 

« Je recommande donc instammenl aux íemmes 
de ce monde' 

« De rester fìdèles, jusqu’ả la raort, à leurs maris 
pauvres ou malheureux. » 


(1) L’ĩnfidélité d’une femme ne peut ẽtre pardonnée comme l’eau d’nne tasse 
renversée ả terre ne peut être recueillie. 
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6. — TÀI VÀ SAC LÀ HAI THỨ THUÔC Hộc HẠI NGƯỜI. 


Ờ đời nhà Tổng, có ông Hoàng Thu-ùng là ngircri 
trực thằng và có hạnh. 

Có một hốm, lức ống ẩy đi ra chưi chợ, thấy ừ 
đàng trước mặt ống ẩy có một người đàn bà đánh 
rơi mẩt một chiếc hoa tai vàng mà khổng biểt, 
cứ đi. 

Ong Hoàng THtrÙNG nhặt lấy chiếc hoa ẩy, rổi 
chạy theo già lại ngựừi đàn bà. 

Có một lân khác, khi ống ẩy đi chưi vói mấy 
ngưừi bạn học, gập hai cô con gái đẹp đi qua 
đưừng, vừa cưừi vừa đùa. 

Nhứng bạn ông Hoàng TmrỜNg thẩy hai ngưừi 
con gái có duyên và vui vè thể, định đến trêu ghẹo, 
nhưng mà ống ấy can rằng : 

« Sách có chứ phi lễ vật thị liu %/Ị Ãịg, G) k Các 
anh đá học rỗi, mà lại quên à?» 

Thể là ống Hoàng Thitờng biết rằng tài với sắc 
là hai thứ thuổc độc nhất. 

Vì thế cho nên chằng những là ông ấy khống 
dám lẩy cùa cùa aí, mà đến cùa bắt được ự giứa 
đưừng ống ẩy cúng không dám lấy. Và chằng nhứng 
là ông ẩy không dám ghẹo gái, mà đén mắt ổng ấy 
cúng không dám nhìn gái bao giừj, 

(1) Cử theo bản chữ tây thì chứ thị Ĩ0 phẳi đỗi là chư- động Hi mới phẳi 
nghĩa. 
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6. — RICHESSE ET BEAUTẺ SONT DEUX POISONS 
POUR I/HOMME. 

Sơus la dynastie des Tổng vivail Hoàng TínrừNG, 
homme drọit et honnête. 

Un jour qu’il se rendait au marché, il vil devant 
lui une femme qui perdit une de ses boucles 
doreille en OF et qui continua son chemin, sans 
s’en apercevoir. 

Hoàng Thitờng, après avoir ramassé le bijou, cou- 
rut vers la femme et le lui rendit. 

Une autre fois, comrae il se promenait avec 
quelques condisciples, il rencontra deux jolies 
filles qui marchaient en riant et en plaisantant. 

Attirẻs par leur grâce et leur gaietẻ, les cama j 
rades de Hoàng THirừNG résolurent de leur- faire la 
cour, mais celui-ci les en empêcha en leur disant: 

<t II est écrit dans le Livre qu’i/ ne faut ìamaỉs 
rien faire đỉmmoral. Vous avez tous appris ce 
principe^ l’avez-vous donc déjà oubliẻ ? » 

Ges exemples montrent que Hoàng TatrỜNG savait 
que la richesse et la beautẻ sont deux des poisons 
les plus dangereux. 

G’est pour cette raison que non seulement il 
refusait de prenđre le bien d’autrui, mais encore 
qu’il n'osait s’approprier ce qu’il avait trouvẻ sur ia 
voie publique. C’est aussi pourquoi il ne se plaisait 
ịamais ả faire la cour aux íemmes et qu’il ne 
voulait mênae pas les regarder. 
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7. — CAC VIỆC CAN NHAT cu*4 NGƯỜI TA. 


Những việc cần nhất cùa người ta là những 
•việc này ; 

Một là hiếu với cha mẹ; 

Hai là ừ phải đạo vứi thày; 

Ha là .phài cho có nghía với Nhà-nưức cai trị. 

Cha mẹ sinh ra con, cổng phu khó nhọc biểt là 
hao nhiêu! 

Khổng cần gì cứ phài giàu có hay là sang trọng 
mứi có thễ ăn ờ hiểu vứi cha mẹ đưực. Chi pkài 
siêng năng làm việc, ăn ừ với ai cũng phài cho 
cổ lố phép, và đùng có làm điều gì lỗi đạo thường. 

Dấu con giãi hay là con gái, trẻ hay là già, hễ 
không giứ đưực các việc bổn phận mình, thì cũng 
là lối đạo làm con. Hê ngưừi nào giứ đưọn điều 
hiếu thì sẽ đưực sung xướng. 

Nếu mình đá học đưực cách ăn ừ cứ theo như 
lẽ phép chung, và nếu mình biết đưực một nghề 
gì kiếm đưực đù tiêu cho khỏi đối rễii mà 
khồọg phài đi ăn trộm ăn cắp: là nhừ ngưừi 
đá trồng nom dạy bảo cho mình, nghía là nhừ ông 
thày học. 

Cha mẹ thì sinh ra mình thật, nhưng mà ông 
thày thì dạy cho mình biểt các đường lối để mà 
kiếm ăn. 
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7. — PRINCIPAUX DEVOIRS DE L’HOMME. 


Ces principaux devoirs de rhomme sont: 

i° Etre reconnaissant envers ses parents; 

2° Se bien conduire envers son maìtre ỉ 

3° Se montrer íỉdèle envers le Gouvernement. 

Que les bienfails d’un père et d’une mère pour 
leur enfant sont immenses! • 

Point n'est besoin d’être riche ou noble pour 
pouvoir se montrer réconnaissant envers ses pa- 
rents. II suííỉt d’être ardent au travail, de se 
conduire poliment avec tous et de ne faire jamais 
rien qui soit contre les règles de la biensẻance. 

Que vous soyez garẹons ou filles, jeunes ou 
âgẻs, si vous ne remplissez pas vos devoirs, vous 
manquerez à la piẻtẻ íiiiale. Geux d’entre vous 
qui observeront la piẻtẻ íỉliale seront heureux. 

Si vous avez appris à vivre selon les règles de 
la morale et si vous connaissez un mếtier vous 
permettant de gagner honnêtement la vie à l’abri 
de la faim et du froid, vous en ètẻs redevables 
à celui qui s’occupe- de votre ẻducation et de 
votre instruction, c'est-à-dire à vòtre maĩtre. 

Ce sont bien vos parents qui vous ont donnẻ 
la vie^ mais c'est votre maĩtre qui vous íournit 
les moyens de gagner votre pain. 
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Ổng thày dạy học thì cũng giổng như một 
người thự bào và đục một khúe gỗ khống ra hình 
rạng gì., đề mà làm thành ra nhứng đồ dùng được. 

ơn ống thày đã. có công dạy bào mình và chăm 
chì cho mình được thông thái củng ngang^ bằng 
công cha mẹ sinh ra mình ờ trên đời 'nấy. Vậy 

mình nên ăn ờ cho phài đạo với ông thấy, nếu 

không thể 'thì củng gióng như một người đá bắt 
được cá rồi lại bò lừ. 

Còn như Nhà-nước cai trị, ngoài giứ giặc cướp 
cho cà nước được yên, trong làm các công nọ việc 
kia đề lợi dân. Những ơn huệ làm cho cà dân sự 

được nhờ như thế, thực là to nhởn vô cùng. Cho 

nên con người ta, dù đi học hay là đi buốn, dù 
làm ruộng hay là làm thợ, ai ai cũngphài nên gắng 
sức đề mà chăm làm việc mình cho tốt. 

Nếu mình làm quan thì phài nên hết lòng giúp 
Nhà-nước cai trị, đề cho nước mình càng ngày càng 
được thịnh lợi và càng được to nhớn mãỉ ra. Ay 
thế thị mình mới được kể là bầy tối trung nghĩa. 
Những con ong và nhứng con kiến còn biết kỉnh 
trọng vua chúa chúng nó, phương chi con người 
ta, là loài biết điều trái nhẽ phàỉ, mà lại chằng 
biết sự ấy hay sao ? 
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Le maìtre ressemble à 1’ouvrier qui transíorme à 
cpụps de rabot et de ciseau un bloc de bois in- 
íòrme en des objets utilisables. 

Les bieníaits du maĩtre, qui a soin de votre ẻdu- 
cation ef, de votre instruction, ẻgalent ceux de vos 
parents qui vous ont mis au monde. Yous devez 
donc vous montrer reconnaissanls envers votre 
maĩtro, sinon vous ressemblerez à un homme qui 
a pêchẻ des poissons et qui jette ensuite la nasse 
qui l’a aidẻ à les prendre. 

Le Gouvernement, à rextẻrieur, soccupe de la 
défense du pays et vous assure la paix ; à 1’inté- 
rieur, il entreprend divers .travaux utiles au peu- 
ple. Les bienfaits qu’il rẻpand ainsi à lous les 
habitants sont immenses . ơest pourquoi vous 
tous, que vous soyez ẻtudiants ou marchands, 
laboureurs ou artisans , vous devez vous eíĩorcer 
à bien travailler. 

Si vous êtes mandarins, yous devez aider le 
Gouvernement de tout votre coeur à rendre votre 
pays plus prospère et plus grand de jour en 
jour. Vous serez alors considẻrés comme de bons 
sujets. Les abeilles et Ịes íourmis savenl respecter 
leurs chefs, à plus forte raison , 1’homme, être 
raisonnable ị ne doit-il pas en faire autant? 
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8. — BỤNG NHÂN UÔN Bược LÒNG GIẶC. 


Ổng Chu Nhấn ờ* lâng Hạ-ốc, huyện Bông-quan ; 
nhà giàu kề có ức vạn và khắp cà miền ẩy ai cũng 
biết rằng ông ấy là ngircri rộng bụng. 

Bẩy gi ừ là đcri vua SÙNG-TRINH, trong nirửc có 
nhiều giặc cirửp lắm. 

Một hôm, có một toán giặc, có đồ khí giói, định 
đến ăn cirớp nhà ống ấy, nó bèn sai một thằng cừ 
đàu đến chỗ ổng ta ò* để dò la xem. 

.Thằng cò* đàu mấy già làm đứa ăn mày, đến nhà 
ông ta đứng ò* ngoài cìra, kêu xin ra tiếng thảm 
thiết lắm. 

Lúc bấy giờ* ông Chu Nhan đircrng ăn, bèn bào lẩy' 
cơ*m đem ra cho thằng ăn mày già ẩy. 

Nó kêu ràng cơ*m mà chằng có cái gì ăn cho 
ngon miệng, thì khống sao nuốt khỏi cuống họng 
đucrc, nổ hòi xin thịt, ông ấy lại cho ngay. 

Nhu* thể nó cũng chtra bằng lòng, còn phàn .nàn 
rằng có riệu thì ăn thịt mới ngon. 

Ông nhà giàu thinrng thằng già khổ sờ* ẩy thèm 
riêu, lại bào đẫy tớ mang riệu ra cho nó. Trong 
bụng ổng ẩy lần thần nghĩ rằng: «Thấy kẻ khác 
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8. — UNE BONNE ACTION PEUT TOUCIIER LE CŨEUR 
ENDURCI I)’UN MALFAITEUR. 


Chu Nhấn était nẻ au village de Hạ-ổc, dans le 
huyện de Bông-qmn. Millionnaire, il ẻtait connu 
dans toute la rẻgion pour sa grande gẻnẻrosité. 

A cetle ẻpoque, sous le règne de TEmpereur 
SÙNG-TRINH , les brigands pullulaient. 

Un jour, une bande armée projetait. de piller 
le domaine du richarđ, qu'elle fit ẻpier par un 
de ses porte-drapeaux d’avant-garde. 

Ge dernier., déguisẻ en menđiant, se rendit chez 
le richarđ, sarrêta devant la porte de sa maison 
et demanda 1’aumône d'une voix suppliante. 

Chu Nhấn , en train de prendre son repas, íỉt 
donner du riz au prẻtPndu mendiant. 

Celui-ci, disant. ne pouvoir inlroduire cet ali- 
ment dans sa gorge sans quelque chose qui 
ẻveillât son appẻlit, demanda encore de la viande, 
ce qui lui fut accordé. 

Non content de cela , il se plaignait de n’avoir 
pas de vin qui aideráit à íaire passer la viande. 

Le richard, ayanl pitiẻ de ce soi-disant mal- 
heureux, ordonna à un de ses serviteurs de lui 
apporter cette liqueur tant dẻsirée. « Quel bọn- 
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được sung xướng thì mình đưực thòa lòng là 
dưừng nào ỉ » 

Thằng giặc còn muổn dò la nứa đề xem bụng 
ông nhà giàu thể nào, nổ mẩy xin vào cùng ngồi 
uổng riêu vứi ông ẩy một mấm. Vì nó nghĩ rằng: 
'íBưọrc như thể thì ông ẩy mứi thật là ngưừi cố 
lòng thưưng kè ăn mày sư xác; nhưng mà người 
giàu hay tôn mình, chà ai chịu cho cùng ngồi một 
mâm như thể. » 

Nhưng mà bụng người lứn có ai biểt đưực, ví 
củng như chính mình có hiền thì mứi biết đưực 
ngưỉri hiền ( J ị$: H ^0 Jf). ống nhà giàu rộng bụng 
thẩy nó xin lạ thể cũng cho, mà nó thì tưừng 
rằng chà bao giừ ông ẩy chịu cho thể. 

Nó đưực ngồi cùng một mâm vứi ông áy, tháy 
ữưức mắt có nhiều món đổ ăn lạ và quí, mùi 
thưm ngào ngạt, muổn ăn lắm; nó bèn nốc riệu 
từng hưi dài. 

Ông nhà giàu cứ để cho nó ăn uổng, chằng nói 
năng gì cà. 

Thằng giặc ăn mày mứi nghĩ trong bụng rằng: 
« Dảu có ăn cưóỊ) được một chỗ tốt, mà làm tiệc ăn 
uống vứi nhau, cũng chằng được thích khầu như 
thể này, mà làm đời ngưừi thì chằng qua cúng 
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heur de voir les autres heureux! 1 ), sdmaginait-il 
n^íyement. 

Voulant sonder encore davantage le coeur du 
millionnaire génẻreux, le brigand lui demanda à 
boire à la même table que lui. « Cet honneur 
montre vraiment de la pitiẻ pour un mendiant 
en haillons, pensait-il, mais son amour-propre 
ne lui permettra pas de me donner une place à 
sa table. »> 

Mais comme le coeur d’un grand homme est 
impénétrable, ou plutôt comme seul le sage 
connait un autre -sage, le millionnaire gẻnéreux 
accéda à la singulière demande du malíaiteur. 
Celui-ci ne s’y attendait nullement. 

Assis à la même table que luf et ayant devant 
sa bouche de nombreux plats chargés de mets 
rares dont l’odeur exquise mit son odorat en 
dẻlices et excita énormẻment son appétit, il se 
mit à boire de 1'alcool à grands traiís. 

Naturellement le richard le laissa faire' sans 
murmurộr. 

Le brigand-mendiant dit en lui-même: « Un 
festin que nous íerions après un ừuctueux pillage 
ne procurerait pas autant de plaisir à mon goủt. 
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chi cốt ăn uống cho được thật xướng miệng mà 
thổi. y> 


Nó thấy ông nhà giàu nhân đức thể, lẩy làm 
động lòng, mới hỏi ông ấy rằng: « Làm sao thằng 
ăn mày dám 'xin cùng ngổi uổng riệu vói ông một 
mâm, mà ông chịu cho ngồi đổi ầm như thể, mà ống 
cúng không lấy làm xẩu hồ?» 

Ồng áy nói lại với nó giống từa tựa như thế 
này: «Thể nào là kè ăn mày? Ãn mày lk người 
nghèo khó chằng có cùa cài gì. Chính tối, trước 
tôi củng nghèo, nhưng mà nhừ giời bấy giờ tồi 
đưực giàu có. Cho nên tỏi không biết khinh dể 
những kè ăn mày, và tối hay thương các người 
ấy lắm. Nhưng mà tôi tường ràng anh chà phài là 
kè ăn mày. Phỏng thì anh cũng là một người đi 
lạc đường, bơ vơ một mình , không có công việc 
làm, và khổng lấy gì mà ăn đưcrc, nhưng mà phài 
mấy hổm mà thôi, cố phài không, hớ anh ? » 

— Thằng giặc lắc đàu cười tùm tìm đáp lại 
rằng: «Khống. Thưa ông, tôi xin thú thật với ông 
rằng tối là thằng cờ đàu một toán giặc ờ núi gần 
đây. Nó định đền cướp ’ nhà ông, và nó sai tối lại 
dằy, đề dò nhận đường lổi. 


Bời người ta nói ràng òng có lòng rộng dái vổ 
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un, de mes sens dont la complète salisfaction 
doit- être le but de toute ma vie présente ». 

La gẻnẻrosité đu millionnaire rẻmouvait et il 
le questionna pourquoi il pouvait supporter laf- 
front éhonté d’un mendiant qui avait osẻ lui 
demander à boire avec lui à, la même table. 

11 fut rẻpondu au brigand à peu près dans ce 
langage: « Qu’est-ce que c’est un mendiant? C’est 
un pauvre qui est tombẻ sous le coup d’une mau- 
vaise íortune. Moi, j’ai ẻtẻ pauvre, mais grâce 
au Giel, je suis maintenanl riche. Cela m’ap- 
prend à ne pas mẻpriser les mendiants dont j’ai 
grand’pitié< Yous n’êtes pas un mendiant, je 
.crois. G’est peuf-être tout simplement un voya- 
geur ẻgarẻ, seul sur le ehemin, sans travail 
et sans moycn d’exislence, poưr 'quelques jours 
seulement, n’est-ce pas, mon frère »? 

— « Non, rẻpliqua-t-il, en souriant et en hochant 
la tête. Je vous avoue ửanchement, Monsieur» 
que je suịs le porte-drapeau d’avant-garde d’une 
bande de pillards dont le rẹpaire se trouve sur 
une montagne situẻe non loin d’ici. Elle avait 
formẻ le dessein de vous piller et j'ai étẻ envoyé 
ici pour reconnaĩtre le terrain* 

Gomme on dit que vous êtes dune génẻrositẻ 
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cùng, cho nên tôi đến thò* bụng ổng; bây gicr tổi 
thật phục ông lắrh y >. 

Rổi sau nó sui ông ẩy đem cùa đi trốn ừ chỏ 
khác, thi ống ấy nghe và làm ngay. 

Cà cùa, cà ngircri và cà nhà ông ấy đá chắc phải 
tàn hại mà lại đirợc thoát cà. 
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extrême, j r ai voulu vous mettre à rẻpreuve: je 
m’iảcline devant vous ». 

Et‘ le màlfaiteur lui conseilla de se rẻíugier 
ailleurs avec ses richesses, ce qui fut fait au plus 
vite par le millionnaire. 

Sa íorlune, sa personne ainsi que toute sa 
íaừiille furent ẻpargnées d’une destruction certaine. 
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9. - THƯỢNG HÀNH HẠ ỊI1ỆU. 


Ông Tritơng Kiệm, người ờ nước Liêu, tuy rằng 
làm quan thượng-thư bộ lại, nhưng mà ông ẩy 
ăn tiêu gì cũng vân cỏ chừng mực lắm. 

Thường thường ông áy chi mặc đồ vải hay là 
đồ lụa xấu mà thối, chi ăn những đổ ăn thường 
mà thôi, chầng bắt làm nhứng đồ chấn vị bao giờ", 
má cúng chằng sắm đồ phù hoa hay là đồ vổ ích 
bao giờ. 

Tiẻn lương tháng cùa ông ấy ăn tiêu còn thừa 
lại thì ông ẩy tư giúp cho những kẻ lỉhó, cho 
nhứng người trong họ óng ấy và cho uhứng bạn 
thiết với ông ấy. 

Có một hốm, giữa mùa đổng, ổng ấy vào chàu 
vua. Yua thấy ông ấy mặc một cải áo thật tầm 
thường bèn mật phán bào một tên thị vệ cằm một 
tí lừa ra chọc một lố thùng nhò vào cái vạt áo của 
ông ấy đề làm dấu. 

Cách hai ba hôm sau, lúc ỏng ẩy lại vào chàu, 
đức Hoàng-thượng lại trông thấy mặc cái áo ấy, 
mới hỏi ổng ta rằng: 

— « Làm sao ngươi chì cứ mặc một cái áo 
ấy mái» ? 



9. UEXEMPLE QUI VIENT DE HAUT EST YITE SUIVI 
PAR LE PEUPLE. 


Tritơng Kiệm, habitant de Liẻti, occupait les 
íonctions de ministre de 1’inlẻrieur; cependant il 
ét.aìt toujours très modéré dans toules ses dẻ- 
penses. 

1] ne portait habituellement que des vêtements- 
en tissus de coton ou đe soie commune, se nour- 
rissait de mets ordinaires, ne se íaisait jamais 
préparer de plats recherchẻs, ạl ne se servait 
jamais d’objets soraptueux ou inutiles. 

Ce qui restait de ses appointements mensuels, 
il le donnait aux pauvres, à ses parents et à ses 
intimes. 

Un jour, 'pendant 1’hiver, il assistait à une 
audience impériale. Le roi, voyant son ministre 
vêtu d’un habit très simple, ordonna secrètement 
à un de ses gardes de marquer, avec du feu, 
un petit trou sur le pari de son vêtement. 

Deux ou trois jours après, quand il revint à 
la Cour, Sa Majesté, le trouvant encore avec le 
même habit, lui posa cette question: 

— « Pourquoi mettez-vous toujours le même 
costume » ? 
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— Ồng ấy tâu đức Hoàng-để rằng: (cTối mặc 
cái áo này đá đơợc hơn ba mơơi hỗm nay. Trong 
nơớc bây giờ dằn làm lắm việc sa phí quậ. Tôi 
mặc áo xấu này là có ý mong để làm gơơng cho 
dân nó bớt sa sì đi và bớt tiêu pha hoang dại đi». 


Vua thấy cách ông thơợng-thơ tồn kính trong 
chiều mà ăn ờ nhir thế, lấy làm hay lắm, và vua 
lại càng quí trọng ông ẩy hơn trơớc. 

Còn nhơ nhớng ngirời ờ trong nơóc tờ khi thấy 
ống ẩy ăn mặc tpm thirờng nhơ thể, họ mới bào 
nhau rằng: ((Kìa nhơ là một ông đạỉ-thần mà còn 
ăn ờ tiết kiệm , phơơng chi chúng ta là ngơời 
thơờng dấn, há lại chằng phài tiết kiệm hay sao»? 
Rồi nhớng ngơời ấy cùng bào nhau không tiêu pha 
dại nớa và bò cà sợ phù hoa. 
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— « Sire, rẻpondit-il à son souverain, je suis 
vểtil de cet habit depuis plus de 30 jours. Dans 
le ròyaume, le peuple fait actueliement beaucoup 
de prodigalitẻs. Je porte ce vêtement rustique 
dans 1’espoir que mon exemple persuadera le peu- 
ple à diminuer son luxe et ses íolles dẻpenses. 

Le roi trouva bonne la faẹon d’agir de son 
vénẻrable ministre, et se montra plus respectueux 
envers lui qu'auparavant 

Quant aux gens du royaume, lorsqu’ils l’eurent 
vu si simplement. vêlu, ils se direnl: « Yoilà un 
grand mandarin, mais il pratique néanmoins rẻco- 
nomie; nous autres, hommes du peuple, ne 
devrions-nous pas en faire autant » ? Puis ils 
s’exhortèrent à ne plus se livrer à de íolles 
•dépenses et abandonnèrent le luxe. 
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10. — GIA TÀI QUĨ HOÁ. 


Ông Phan-cống-HỎ ngưừi ờ Tô-chàư, đi bưổn muối 
kiếm đưực nhiều tiền bạc lắm. ông • ấy hoá ra 
ngtrời giàu kể cỏ ngót triệu. 

Hển sau ông ấy khống tham tiền bạc nứa, bèn 
nghi đi buôn để chì chuyên vào nbứng việc làm 
phúc mà thôi. 

Cứ đến cuối năm, độ trung tuản tháng chạp, 
ông ấy đem vài ba trăm lạng vàng, đi khắp cà 
trong nước, đề làm phúc ờ dọc đircrng cho nhũng 
kẻ nghèo khó. 

Hễ ống ẩy thấy một ngircri túng kiết, thì ống 
ẩy lấy tiền bạc cho Ĩ 1 Ó. 

Nhứng ngircri rét mướt khổ sò”, thì ông ấy phát 
quần áo ẩm cho. Nhúng ngưừi đi đưừng phài khát 
nirúc cực khổ thì ống ấy cho uổng. 

Ông ẩy phát cum gạo cho nhúrng kè đói, và 
trong anh em họ hàng ai bần cùng thì ông ẩy cúng 
giúp đó” cho cà. 

Vọ” 'ông ẩy là ngưừi tham lận, chi biết mình 
mà thổi, và hạt tiện quá cho đến nỗi chả hiểu gì 
sốt, chì lo cùa cài để ngày sau cho con mà thồi; 
chị chàng ta hòi ông ấy rằng: 

— « Ổng tiêu pha như thế thì ngày sau ta còn 
lẩy gì mà để lại cho con cái ta nứa » ? 
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10. — UN NOBLE HÉRITAGE. 


Phan-cổng-Hổ , natif de Tô-châu, ramassa une 
grande íortune dans son commerce de sel. 11 
devint. presque millionnaire. 

Nayant pas une soif immodẻrẻe de 1'argent, il 
cessa alors son nẻgoce pour se livrer complètement 
aux oeuvres philanthropiques . 

A la fin de chaque année, vers le milieu du 
12 e mois, emportant avec lui plusieurs centaines 
donces d’or,il parcourait t.out le pays et rẻpandait 
en chemìn des secours aux pauvres. 

Quand il trouvait un besogneux, il lui donnait 
de 1'argent. 

A eeux qui souíĩraient du íroid, il distribuait 
des vêtements coníortables. Aux voyageurs que la 
soif torlurait en route, il donnait à boire. 

11 distribuait du riz aux aíĩamẻs el venait en 
aide à ses parents pauvres. 

Sa íềmme, avare et ẻgoỉste, poussait trop loin 
rẻconomie dont elle ne comprenait pas la portẻe, 
et se souciait trop du íutur bien-être matẻriel de 
ses eníants; elle lui dit: 

— « Que laisserons-nous à nos eníants aprệs 
de telles dẻpenses » ? 
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— Ổng ấy đáp lại rằng: (C Tôi tiêu pha nhir ,thế 
chính là đề dành cho các con cái chúng ta đấy. 
Chúng ta đưục giàu có thế này, là nhừ ỏng bà tổ 
tiên chúng ta đá làm các việc cổ đírc , cho nên bầy 
giờ chúng ta mới đtrục htràng. 

Mình phài biết rằng ai làm điêu thiện thì hằn là 
đircrc hay, đảu chằng tnrửc thì sau, mà chính 
ngtròri làm điều thiện ẩy chằng đmrc hay,thì cúng 
con cháu ngtrcri ấy đtrcrc. 

Và lại néu chúng ta gập phài con hir, thì tiền 
bạc cùa chúng ta chì thêm cho nó sinh ra phóng 
túng càn dớ 1 mà thôi ». 


(Truyện này ữ sách Thiện-lhir dịch ra). 
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—- « G’est pour le bien de nos eníanls, lui 
répỏndit-il, que j’ai dẻpensẻ ainsi. Notre íortune 
présẻnte est due aux oeuvres charitables de nos 
ancêlres, dont nous cueillons aujourd'hui les 
íruits. 

Sache bien qu’une bonne action est réeompensẻe 
tôt ou tard d’une íagon infáillible, elle rapporte 
proíìt soit à sou auteur, soit. à ses descendants. 


D’ailleurs, si nous avions de mauvais fils, nos 
richesses ne seraient qụ’un instrument de leurs 
passions malsaines » . 


Extraìt du Thiện-thv; 

(Livre de Morale bouddhừte). 
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11. — MỘT Sự KÉN TRỌN TIIAM THÍET 


Ngày xưa cổ một đứa bé bổ cối cà bp cà mẹ, 
phài đến ừ với bác, để bác nuối cho ăn và bác trông 
nom cho. 

Bác lại nuôi một ổng thày đề dạy bào nố nữa. 
Bác coi nó cũng như là con đẻ. 


Một hôm, bác đi về nhà quê, đem cà con và thằng 
cháu ẩy cùng đi. Lúc đi đưừng chằng may gập 
một toá 1 '' cưứp nó bẩt cà hai đứa bé. 


Ngưừi bác máy nghi trong bụng rằng: « Nếu mất' 
đứa con thì sau này mình còn đè ra đứa con khác 
đưực. Còn như thằng cháu, bố mẹ nó chết cà rồi/ 
mà giặc bốt mất, thì chà bao giờ mình lại có được 
một đứa cháu khác nứa. Ta đi râ cố van những 
thằng giặc đề nó tha cho thằng cháu ta. Họa may 
giặc nó nghe nhừi ta xin chăng » ! 

Trong bụng nghĩ thể rổì ngưừi bác mấy liều đến 
chố nhứng quấn giặc và nói vứi chúng nó rằng: 
«Lạy các Quan, cẫc Quan có bắt thì bắt'thằng con 
tôi, xịn các Quan tha cho thằng cháu tôi, bừi vì bố 
mẹ nó chếi mất cà rổi ». 
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11. - UN CHOIX DOULOUREUX. 


Jadis, un eníant orphelin de père et de mère 
vivait avec son oncle paternel, qui le nourrissait 
et l’entretenait. 

II lui payait ẻgalement un proíesseur pour son 
éducation et, son instruction. II le iraitait absolu- 
ment comme s’il eut été son propre enfant. 

Un jour, 1’oncle se rendit à la campagnè en 

compagnie de son fils et de son neveu. Pendant 

qu’ils íaisaient route ensemble, une bande de bri- 

gands survint et saisit les deux enfants. 

\ 

L’oncle se fit alors cette rẻílexion: « Si je perds 
mon íỉls, je pourrai engendrer un autre. Mais 
quant à mon neveu, qui n’a plus ni père ni 
mère, je ne pourrai jamais en avoir un autre, 
s’il m’est enlevé. Je vais insister auprès des bri- 
gands, afìn qu’ils dẻlivrent mon neveu. Peut-être 
accepteront-ils ma demande »! 

Après cette rẻílexion, il alla, au risque de sa 
vie, trouver les malfaiteurs et leur dit: « Grands 
mandaríns, puisque vous voulez enlever les en- 
fanls,gardez monfils,mais dẻlivrez mon neveu,je 
vous en supplie, car ses parenls sont tousmorts » . 
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Những quân giặc tháy ngưcri ẩy kêu van nhtr 
thể bèn tha cà hai đứa bé. 

Chú bác phải nen coi cháu cúng như con, mà 
cháu thì phài nên kính trọng chú bác cúng như cha. 
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A ces mots, les brigands relâchèrent les deux 
petits garọons. 

Les oncles doivent considẻrer leurs neveux com- 
me ỉeurs propres eníants, et les neveux doivent 
avoir pour leurs oncles le même respect que pour 
leurs propres pères. 



_ , _ „ />: / __ 

12. — ĐƯỢC LÀM QUAN vì cổ MAY LẤ NGAI-CỬU. 


Ngày xưa có hai ngưùi kết bạn mẩy nhau, không 
có ngày nào là hai người ấy chằng cùng đi chui 
với nhau, khắp mọi ncri. 


Lúc đi đưùng một anh thẩy cối gì dùng đưục 
cũng nhặt lẩy, đển cà các cái mà thưùng thường 
chà ai muốn lấy, anh ta cũng nhặt cà. 

Một hôm anh ta hái một ôm lá ngài-cứu. Cấy ẩy 
bẩy giù nó mọc đảy cà ừ bên đưùng; anh ta chất 
những lá ẩy lên trên đàu rồi đội về nhà. 


Ngưùi bạn anh ta tưùng ràng những lá ẩy vố" 
ích không khi nào dùng gì được, ché mái anh ta, 
rồi sau lại bào anh ta là thằng dại. 

Anh ta thấy người bạn nhạo ché cúng mặc kệ 
làm thinh, cứ đem nhứng lá ấy về nhà phui ra, 
rỗi bỏ vào một xó. 

Cách sáu năm về sau, ổng vua nước hai ngưùi 
ắy ù phải bịnh đau tức nặng lắm, và cứ theo 
nhùi thày thuốc bào, thì chì có lá ngài-cứu đá phui 



12. — QUELQUES FEUILLES DE c NGAI-CỬU » 
-ÉCHANGÉES CONTRE UN GRADE DE MANDARINAT . 


II y avait autreíois deux hommes qui s’ẻlaient 
liés d’amitié, et ii ne se passait pas un jour sans 
qu'ils se promenaient ensemble dans toules les 
directions. 

En chemin, Tun d’eux recueillait tous les objets 
utilisables', même ceux dont personne ne se soucie 
ordinairement. 

Un jour, il cueillit une brassẻe de feuilles de 
« Ngải-cứw » (*). Cette plante poussait au bord de 
la route; il ẹn chargea les íeuilles sur sa tête et 
prit le chemin de son domicile. 

Croyant que ces feuilles ne pouvaient. être utiles 
en aucun cas, son ami le railla beaucoup et finit 
par lui dire qu’il était fou. 

Ne prêtant point oreille aux propos moqueurs 
de son ami, il porta chez lui sa cueillette, la 
sẻcha et la mit dans un coin. 

Six années s J ẻcoulèrent, et le roi rẻgnant dans 
le pays qu’habitaient nos deux hommes, fut atteint 
d’une grave maladie de poitrine, que seules les 


(1) Herbe médicinale qu’on appelle herbe Saint-Jean en ừanọais. 
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khô mà để lâu đưực sáu bầy năm rồi, thì mứi 
chữa được khỏi mà thối. 

Lá ẩy hiểm có lắm, vua đã phài phán bào cà các 
quần thần phải đi tìm khắp cà trong nước, nhưng 
mà tìm cúng không đưực. 

Sau vua mứi phán cho cà dấn sự biết rằng : 

« Ai mang dâng lên đức Hoàng-thưựng những lá 
ngài khố đá để lâu sáu bầy năm rỗi, và có thể 
chứa đức Hoàng-thưựng đưực khỏi bịnh, thì bổ cho 
làm quan ». 

Cà trong nưức ai cúng tìm kiếm thứ ngài-cứu 
kinh niên ẩy, nhưng mà chà nhà nào có. 

Chì anh ta hay phòng xa, đá bò trong xó nhà 
một đổng lá ngài-cứu mà anh ta đá hái đưực hưn 
sáu năm nay, là có thứ lá ẩy để vua làm thuốc đưực 
mà thôi 

Anh ta bèn đem vị thuốc quí cùa anh ta vào cung 
dâng vua. 

Mà thứ thuốc ấy hay thật, vua vừa mứi uổng thì 
thấy khỏi bịnh ngay. 

Anh nọ tính hay phòng bị trưức mà anh kia 
tưừng là thằng dồ dại, thì đưựe thưừng và đưực 
danh giá. 
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feuilles de « Ngải-cửu » séchẻes depuis sịx ou 
sept ans pouvaient combattre efficacernent, d’après 
sori médecin. 

En vue de trouver ces feuilles qui ẻtaient rares, 
le monarque ordonna à ses serviteurs de faire des 
recherches dans tout son royaume; elles restèrent 
inửuctueuses. 

Alors il íỉt savoir ceci à tous ses sujets: 

€ Quiconque oíĩrừa à Sa ìVIajesté des íeuilles 
de Ngái-cứu séchées depuis six ou sept ans et 
pouvant la guérir de sa maladie, sera nommé 
mandarin ». 

Tout le monde cherchait en vain cette vieille 
herbe mẻdicinale quaucune maison du pays ne 
possẻdait. 

Seul, notre homme prẻvoyant, qui avait mis 
dans un coin de sa demeure les íeuilles qu’il avait 
eueillies depuis plus de six ans, pouvait oổrir au 
souverain le remède qu’il demandait. 

11 se prẻsenta au palais avec son prẻeieux mẻ- 
dicament. 

Les eíTets en íurent merveilleux: le roi l'eut à 
peine avalẻ qu’il se trouva guẻri complètement. 

La prévoyanee de celui qu’on croyait fou fut 
rẻcompensẻe et il parvint aux honneurs. 
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Còn, anh kia khống biết lo xa và hay nhạo chể 
anh nọ, thì vấn phài nghèo khó và tâm thircrng. 

Truyện này kề ra để cho ai cúng biết rằng phài 
nên phòng bị trirức. 


HẾT QUYEN THỨ NHÌ. 





Son ami imprévoyant, qui 1’avait sottement raillé, 
restait. dans la pauvretẻ et la mẻdiocritẻ. 

Geci est racontẻ pour faire voir, aux yeux de 
tous, qu’il faut être prẻvoyant. 


FIN DU 2 e LIVRET. 



